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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN 

- Tên chủ dự án: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng. 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 2, Sông Bằng, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao 

Bằng. 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án:  

+ Tên người đại diện: Ông Đàm Trung Nghĩa. 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02063 852 200. 

- Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc đổi tên Bệnh viện đa khoa Thị xã Cao Bằng thành Bệnh 

viện đa khoa Thành phố, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định số 119/QĐ - UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hợp nhất Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 12 huyện và Thành phố Cao Bằng để 

thành lập Trung tâm Y tế tại 12 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, 

Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà 

Lĩnh, Trùng Khánh và Thành phố Cao Bằng. 

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 92/CB-GPHĐ ngày 

21/7/2021. 

- Mã số thuế: 4800911270. 

1.2. TÊN DỰ ÁN 

a. Tên dự án  

 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa 

thành phố Cao Bằng (nay là Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng). 

b. Địa điểm dự án 

 Địa điểm thực hiện Dự án tại tổ 2, Sông Bằng, phường Nùng Trí Cao, tỉnh 

Cao Bằng. 

- Phía Đông giáp: Đường dân sinh. 

- Phía Tây giáp: Trụ sở Chi cục Quản lý thị trường. 

- Phía Nam giáp: Trụ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn cũ và trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng. 
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- Phía Bắc giáp: Đường dân sinh. 

Sơ đồ địa điểm thực hiện Dự án được thể hiện trên hình sau: 

 

Hình 1.1. Sơ đồ địa điểm thực hiện Dự án trên Google Maps 

c. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 

04.000002.T, do Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng cấp lần thứ nhất 

ngày 20/4/2009; 

- Quyết định số 123/QĐ-HĐTĐ ngày 08/7/2009 của Hội đồng thẩm định 

ĐTM - UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa 

thành phố Cao Bằng; 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu 

tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thành phố Cao 

Bằng số 1402/GXN-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng ngày 08/6/2020; 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1157/GP-UBND ngày 

03/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

d. Quy mô của Dự án  

- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Tổng mức 

đầu tư của Dự án là 23.084.940.000 đồng (theo nội dung báo cáo ĐTM của dự án 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-HĐTĐ ngày 08/7/2009). Tham chiếu 
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tiêu chí phân loại Dự án tại khoản 5, điều 9, Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 thì quy mô của Dự án thuộc nhóm C. 

- Quy mô diện tích sử dụng đất: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 733511 ngày 12/7/2010 do 

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) - UBND 

tỉnh Cao Bằng cấp cho Bệnh viện đa khoa thị xã Cao Bằng (nay là Trung tâm y tế 

thành phố Cao Bằng), diện tích sử dụng đất của Dự án là 3.098 m2, thuộc loại hình 

Dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ (< 50 ha). 

e. Yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

f. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  

Khám bệnh và điều trị ngoại trú, nội trú. 

g. Phân nhóm dự án đầu tư  

- Căn cứ quy mô của Dự án, tham chiếu số thứ tự 2, phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

điểm b, khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Dự án có tiêu 

chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm III. 

- Dự án đã được Hội đồng thẩm định ĐTM - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 123/QĐ-

HĐTĐ ngày 08/7/2009. Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14 Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường là UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ 

lục X ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Thời gian đề nghị cấp Giấy phép môi trường: 10 năm (kể từ ngày Giấy 

phép môi trường được phê duyệt).  

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Công suất hoạt động của Dự án 

Công suất hoạt động của Dự án được xác định theo Quyết định số 385/QĐ-

SYT ngày 10/02/2025 của Sở y tế tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

sự nghiệp y tế năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở Y tế Cao Bằng. 
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Theo đó, số giường bệnh được giao theo chỉ tiêu kế hoạch cho Trung tâm y tế 

thành phố là 60 giường bệnh. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án 

- Sơ đồ quy trình hoạt động của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng được 

thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình hoạt động của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng 

- Thuyết minh quy trình hoạt động: 

+ Đối với người bệnh đến khám: Bệnh nhân tại khu vực tiếp đón được nhân 

viên phân loại xử lý ban đầu theo nhu cầu khám bệnh và hướng dẫn đến phòng 

khám phù hợp. Sau đó khi khám tổng quát xong, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định 

đi làm các thủ tục cần thiết như xét nghiệm, chụp X - quang, nội soi, siêu âm,... 

Bác sĩ thực hiện xét nghiệm sẽ đưa lại phiếu kết quả cho bệnh nhân (hoặc người 

nhà bệnh nhân), các phiếu kết quả này sẽ đưa trở về phòng khám ban đầu. Tại 

đây, tùy theo tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ sẽ kiến nghị bệnh nhân nhập viện 

điều trị hoặc kê đơn thuốc để bệnh nhân điều trị tại nhà. 

+ Đối với các bệnh nhân cấp cứu: Sẽ được chuyển vào phòng cấp cứu, bác 

sĩ sẽ trực tiếp khám điều trị và mổ (trong trường hợp cần). Sau đó bệnh nhân được 

chuyển sang phòng bệnh để theo dõi và điều trị tiếp, đến khi có chỉ định xuất viện 

của bác sĩ; đối với trường hợp bệnh nặng không đủ khả năng điều trị tại Dự án thì 

sẽ được làm các thủ tục chuyển viện tuyến tỉnh.  

Phòng khám 

- Nước thải 

y tế  

- Chất thải 

rắn y tế 

- Nước thải 

sinh hoạt 

- Chất thải 
rắn sinh 

hoạt 

- Tiếng ồn 

 

Xét nghiệm 

Bệnh nhân cấp cứu 

Điều trị 

- Nước thải 
y tế 

- Chất thải 

rắn y tế 

- Nước thải 

sinh hoạt 

- Chất thải 
rắn sinh 

hoạt 

- Chất thải 

rắn y tế 

Nhập viện 

Kết thúc khám, điều trị Chuyển lên tuyến trên Quầy thuốc 

Bệnh nhân đến khám 

Khu vực đón tiếp 

Lấy kết quả 

Phòng cấp cứu 

Phòng bệnh 
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1.3.3. Sản phẩm của Dự án 

Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân theo chế độ bảo hiểm 

y tế, cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số và các dịch 

vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, 

HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng vật tư vật liệu 

a. Nguồn cung cấp nguyên, vật liệu 

Vật tư y tế, dược phẩm y tế được cung cấp bởi các đại lý, nhà phân phối 

trong nước và nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế. 

b. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất  

Danh mục một số vật liệu hóa chất thường xuyên được sử dụng tại Dự án 

được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.1. Danh mục vật tư hóa chất sử dụng của Dự án 

TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2023 Năm 2024 

I Vật tư y tế    

1  Bình khí CO2 loại 8 lít Bình 02 01 

2  Bình khí Oxy y tế loại 40 lít Bình 23 18 

3  Bình khí Oxygen y tế  5 lít Bình 03 03 

4  Bình khí Oxygen y tế  8 lít Bình 23 15 

5  Bộ chuẩn huyết học Cái 02 03 

6  Bộ thuốc nhuộm Gram Cái 01 02 

7  Que thử đường huyết On Call Vivid Test 1600 - 

8  
Que thử đường huyết dùng cho máy OT 

Ultra plus Flex 
Test 2200 7.022 

9  Test HAV Test 200 - 

10  Test thủ' HBsAg Test 500 325 

11  
Test thử HCV Test nhanh chẩn đoán viêm 

gan c 
Test 400 325 

12  Test thử HIV Test nhanh Test 500 225 

13  Chỉ Dafilon các số Sợi - - 

14  Nhiệt kế thuỷ ngân Cái - 48 

15  Sond Nelaton (sond tiểu) Cái - - 

16  Vòi hút dịch nhựa Cái - - 

17  Test thử ma túy tổng hợp 5 chân Test 300 - 

18  Ống nghiệm EDTA K2 HTM Cái 200 7200 

19  Ống nghiệm Heparine  MPV Cái - 1200 

20  Ống nghiệm Heparine Lithium HTM Cái 200 2400 
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TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2023 Năm 2024 

21  Alfasept cleanser 2 Chai 12 50 

22  Bông y tế Kg 03 - 

23  Băng cuộn xô 10cm*5m Cuộn 1.000 500 

24  Băng dính cá nhân Hộp 05 - 

25  Băng keo lụa 2,5cm x5m Cuộn 00 985 

26  Bơm tiêm 10 ml Cái 100 500 

27  Bơm tiêm 20 ml Cái 50 - 

28  Bơm tiêm 5ml Cái 10.497 1.008 

29  Bơm tiêm MPV 20m Cái - - 

30  Bơm tiêm MPV 5 ml Cái 01 - 

31  Bơm tiêm nhựa 1ml Cái 345 200 

32  Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml) Cái 4480 - 

33  
Bộ dây truyền dịch kim cánh bướm 22G, 

23G x 3/4 
Bộ - - 

34  Chỉ catgut Sợi 96 - 

35  Bột bó các cỡ Cuộn - 120 

36  Chỉ NOVOSYN Sợi - 288 

37  Chỉ Optilene 2/0 Sợi - 36 

38  Chỉ Optilene 4/0 Sợi- - 36 

39  Chỉ phẫu thuật Dafilon các số Sợi 144 144 

40  Chỉ phẫu thuật Prolene các số Sợi - - 

41  Chỉ phẫu thuật coated VICRYL Sợi - - 

42  Cân sức khỏe kèm thước đo Cái - 01 

43  Cọc treo dịch truyền Cái - 02 

44  Dây Oxy 2000mm Cái 02 - 

45  Dây Silicon 1.5m Cuộn - - 

46  Dây hút nhớt các số Cái - 100 

47  Dây nối Oxy Cái - - 

48  Dây nối dài bơm tiêm điện 75cm Cái 200 - 

49  Dây thở oxy MPV Cái  200 

50  Dây thở oxy Người Lớn Cái 164 - 

51  Dây thở oxy hai nhánh Cái - - 

52  Dây thở oxy trẻ em Cái - - 

53  
Dây truyền dịch (Bộ dây truyền dịch 

Tanaphar) 
Bộ - - 

54  
Dây truyền dịch (Bộ dây truyền dịch 

Tanaphar) 
Chai - - 

55  Dầu Paraphin Chai 05 10 

56  Filter lọc khuẩn Cái 100 - 

57  
Foley 2 Way 30ml số 12,14,16,18,20,22 

(Xông Foley 2 nhánh) 
Cái - 200 

58  Gen siêu âm Can 10 - 

59  Ghế xoay Inox Cái  01 
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TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2023 Năm 2024 

60  Giấy in máy nước tiểu Cuộn - - 

61  Giấy in máy siêu âm Cuộn - - 

62  Giấy in điện tim Tập - - 

63  Găng khám Merufa Đôi - - 

64  Găng phẫu thuật tiệt trùng các số Đôi - 1.200 

65  Găng tay cao su y tế Đôi 35 14.550 

66  Găng tay sản khoa Đôi  50 

67  Gạc hút mét - 10.000 

68  Gạc phẫu thuật khong det 7.5 x 7 x5cm Gói - - 

69  Gạc phẫu thuật tiệt trùng 10x10cm X 8 lớp Cái - 2000 

70  
Gạc phẫu thuật ổ bụng tiệt trùng 30cm X 

40cm X 6 lớp 
Gói 140 200 

71  Huyết áp kế đồng hồ Cái - - 

72  Hộp đựng bơm kim tiêm an toàn Cái 10 24 

73  Khẩu trang y tế Cái 5.000 44.800 

74  Kim châm cứu Cái 90 - 

75  Kim châm cứu các số Cái - 50.100 

76  Kim châm cứu vô trùng Cái 30.191 - 

77  Kim chích máu Cái 600 5.000 

78  Kim gây tê chọc dò tủy sống Cái 150 175 

79  
Kim gây tê, chọc dò tuỷ sống (Spinocan) 

các số 
Cái - - 

80  Kim luồn G18 Cái 100 120 

81  Kim luồn G20 Cái 100 - 

82  Kim luồn G24 Cái - 200 

83  
Kim luồn tĩnh mạch an toàn các sổ có 

cánh, có cửa bơm thuốc 
Cái - - 

84  
Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng 

tiêm thuốc  
Cái - - 

85  
Kim luồn tĩnh mạch an toàn -Polysafety 

24G 
Cái - 50 

86  Klorsept Viên - 6.000 

87  Kẹp rốn Cái - 200 

88  Lưỡi dao mổ các số Cái 400 600 

89  Mask ambu người lớn Cái 05 - 

90  Mask ambu trẻ em Cái 08 - 

91  Màng lọc CO2 Cái - 100 

92  Máy theo dõi tim thai Cái - 01 

93  Máy điện châm Cái - 02 

94  Mũ y tế Cái 1000 6.800 

95  Mỏ vịt nhựa Cái - 50 

96  Phim X- Quang DI - HT 20X25 Hộp 25 25 

97  Povidon iodin (Povidone) 10% 20ml Chai 340 - 
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TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2023 Năm 2024 

98  Que thử nước tiểu 11 thông số Que 1000 4.000 

99  Que đè lưỡi gỗ Que 27.500 - 

100  Sonde Nelaton - Sonde Tiểu Một Nhánh Cái - 50 

101  Tai nghe nhật bản Cái - 15 

102  
TH- Handwash (Dung dịch rửa tay sát 

khuẩn) 
Chai 

- 

 
- 

103  
TH-A hand Rub (Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh) 
Chai 40 - 

104  Test thử ma túy 5 chân Test 12 05 

105  Túi dựng nước tiểu Cái - 200 

106  Túi đựng Camera Cái - 50 

107  Tấm trải nylon Cái - 50 

108  Bông y tế - An lành Kg 50 - 

109  Băng cuộn xô 10*5m An lành Cuộn - - 

110  Dây truyền dịch Braun Bộ 600 250 

111  Khẩu trang y tế 3 lớp Cái 35.000 - 

112  Tăm bông vô khuẩn Cái - 200 

113  Đèn cực tím diệt khuẩn Bộ - 10 

114  Đầu côn vàng Cái - 2.000 

115  Đầu côn xanh Cái - 2.000 

116  Đồng hồ đo áp suất Cái - 04 

117  Ống Cry 1.8ml Cái - 1.000 

118  Máy đo nồng độ cồn Cái 01 - 

119  Ống nội khí quản các số Cái 40 50 

120  Ống thông dạ dày các số Cái - 20 

121  Ống thổi nồng độ cồn Cái 200 - 

II Hóa chất    

1  Glucose 5% 500ml Chai 200 - 

2  Natri clorid 0.9% Chai 1400 - 

3  Amylase Hộp 02 01 

4  Anti A Lọ 03 01 

5  Anti AB Lọ 02 01 

6  Anti B Lọ 02 01 

7  Cholesterol- L Hộp 03 04 

8  
Clinical Chemistry Calibration Serum 

Level3 
Lọ 06 02 

9  Control Serum p Lọ 08 02 

10  Creatinine - L Hộp 03 05 

11  Dung dịch Diluent Thùng 10 06 

12  Dung dịch E-Z Lọ 04 02 

13  Dung dịch Lyse Chai 10 04 

14  Dung dịch Rinse Can 10 01 

15  Extral (Nước rửa ) Can 01 01 
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TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2023 Năm 2024 

16  Formandehide 500m Chai 02 - 

17  GOT ALT-L Hộp 05 09 

18  GOT(AST) Hộp 05 - 

19  GPT (ALT) Hộp 04 - 

20  GPT ALT-L Hộp 05 09 

21  Glucose -L Hộp 04 04 

22  Huyết Thanh mẫu ABO Bộ 01 - 

23  Huyết thanh RH Bộ 03 - 

24  Icon 2.5 CS-BI Lit 09 08 

25  M-30R Rinse Can 01 - 

26  Nước cất Can 110 - 

27  Protein Total - L Hộp 01 03 

28  Total Bilirubin L Test 02 02 

29  Triglycerides Hộp 01 - 

30  Triglycerides- L Hộp 05 02 

31  Urea UV - L Hộp 04 04 

32  Uric Acid - L Hộp 01 02 

33  fendona 10SC Lit 02 02 

34  AERRANE 100ML ( Isoflurane 100%) Chai 24 - 

35  Atropin sulphat 0,25mg/ml Ống 02 - 

36  Degas 8mg/4mg Ống 50 - 

37  Diphenhydramin (Dimedrol) 10mg/1ml Ống 300 - 

38  Fresofol 1% Ống 140 - 

39  Glucose 5% 500ml Chai - - 

40  Lidocain (hydroclorid) Ống 4.000 - 

41  Magnesi sulfat Ống - - 

42  
Methylergometrine Maleateinjection 

0,2mg-1ml 
Ống 20 - 

43  Natri clorid 0,9% (Rửa vết thương) Chai - 200 

44  Noradrenalin 1mg/1ml Ống 20 - 

45  
Oxytocin (Oxytocin Injection BP 10 

Units) 10IU/ml 
Ống 300  - 

46  
Papaverin hydroclorid (Paparin) 

40mg/2ml 
Ống - - 

47  Ringer Lactat (Lactated Ringers) 500ml Chai - - 

48  SMOFLIPID 20 % Chai 10 - 

49  
Suxamethonium clorid (Suxamethonium 

Chloride) 100mg/2m 
Ống - - 

50  Vincurium (Atracurium besylat 25mg) Ống 60 - 

51  Vincurium 25 mg/2,5ml Ống 40 - 

52  Vingomin Ống 20 50 

53  
Vinstigmin (Neostigmin methylsufat 

0,5mg/ml) 
Ống 50 50 
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TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2023 Năm 2024 

54  
Vitamin K1 1mg (Vitamin K1 1mg/1ml) 

1mg/ml 
Ống - 200 

55  Vitamin k1 Ống 100 - 

56  Fentanyl 0,1mg Ống - - 

57  Fentanyl 50mcg/ml Ống 200 150 

58  Morphin (Morphin Hydroclorid 10mg/ml) Ống 2.550 2.000 

59  
Diazepam (Diazepam Injection BP 10mg) 

10mg/2ml 
Ống 05 - 

60  
Diazepam (Diazepam-Hameln 5mg/ml 

Injection) 5mg/ml 
Ống 35 - 

61  
Ephedrin (hydroclorid) (Ephedrin 

Aguettant 30mg/ml) 30mg/ml 
Ống 100 100 

62  Ephedrin aguettant 30mg/ml Ống 130 100 

63  Ketamine 500mg/10ml Lọ 03 - 

64  Midanium 5mg/ml Lọ 10 - 

65  Midazolam (Midanium) 5mg/ml Ống 20 - 

66  Cidex OPA, 5 lít Can 12 - 

67  Presept Viên - 2.000 

68  Cloramin B 25% (lọ 100 viên nén) Lọ 12 12 

(Nguồn: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng) 

1.4.2. Nhu cầu, nguồn cung cấp điện, nước 

a. Nhu cầu, nguồn cung cấp điện năng 

- Nguồn cung cấp điện: Được lấy tự hệ thống lưới điện của khu vực phường 

Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Lượng điện sử dụng năm 2023 là 137.040 kWh 

tương đương trung bình khoảng 375,45 kWh/ngày đêm; lượng điện sử dụng năm 

2024 là 141.157 kWh tương đương trung bình khoảng 386,73 kWh/ngày đêm. Chi 

tiết như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện của Dự án  

TT Tháng 
Lượng điện sử dụng (kWh/tháng) 

Năm 2023 Năm 2024 

1  Tháng 1 10.230 11.491 

2  Tháng 2 8.310 8.683 

3  Tháng 3 8.280 9.373 

4  Tháng 4 9.641 10.537 

5  Tháng 5 12.828 11.758 

6  Tháng 6 15.180 14.945 
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TT Tháng 
Lượng điện sử dụng (kWh/tháng) 

Năm 2023 Năm 2024 

7  Tháng 7 16.440 16.050 

8  Tháng 8 15.263 15.450 

9  Tháng 9 12.530 13.050 

10  Tháng 10 9.524 10.680 

11  Tháng 11 8.365 8.490 

12  Tháng 12 10.499 10.650 

 Tổng cộng 137.040 141.157 

(Nguồn: Hóa đơn tiền điện của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng giai đoạn từ 

năm 2023 – 2024) 

b. Nhu cầu, nguồn cung cấp nước 

- Nguồn cung cấp nước: Được lấy từ hệ thống cung cấp nước sạch của khu 

vực phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. 

- Nhu cầu sử dụng: Lượng nước sử dụng năm 2023 là 5.869 m3 tương đương 

trung bình khoảng 16,07 m3/ngày đêm; lượng nước sử dụng năm 2024 là 5.711 m3 

tương đương trung bình khoảng 15,64 m3/ngày đêm. Chi tiết như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án  

TT Tháng 
Lượng nước sử dụng (m3/tháng) 

Năm 2023 Năm 2024 

1 Tháng 1 537 519 

2 Tháng 2 465 402 

3 Tháng 3 400 367 

4 Tháng 4 438 597 

5 Tháng 5 445 371 

6 Tháng 6 479 447 

7 Tháng 7 478 667 

8 Tháng 8 449 506 

9 Tháng 9 553 525 

10 Tháng 10 587 464 

11 Tháng 11 470 430 

12 Tháng 12 568 407 

 Tổng cộng 5.869 5.711 

(Nguồn: Hóa đơn tiền nước của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng giai đoạn 

từ năm 2023 - 2024) 
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1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

1.5.1. Cơ cấu tổ chức của Dự án 

a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức  

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng được thể hiện 

trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế thành phố  

b. Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y 

tế thành phố Cao Bằng 

- Các phòng chức năng: Phòng tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch -

Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán; Phòng Dân số - Truyền thông & Giáo dục sức 

khỏe. 

- Các khoa chuyên môn: Khoa khám bệnh - Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng; Khoa nội - Hồi sức tích cực và chống độc - Khoa ngoại  Phẫu thuật và gây 

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Các phòng  

chức năng 

 

Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

 

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Tài 

chính - Kế toán 

 

Phòng Dân số - 

Truyền thông & 

Giáo dục sức khỏe 

 

Các khoa chuyên môn 

 

Khoa Khám bệnh - Răng 

Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi 

Họng 

 

Khoa Y học cổ truyền 

và  phục hồi chức năng 

 

Khoa Nội - Hồi sức tích cực 

và chống độc 

 
Khoa Ngoại - phẫu thuật và 

gây mê hồi sức 

 

Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh  sản và phụ sản 

 

Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

 

Khoa Nhi 

Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế - 

Xét nghiệm - CĐHA 

 

Khoa Y tế cộng cộng - 

Dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm 

 

Khoa tư vấn và điều trị 

nghiện chất 
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mê hồi sức; Khoa chăm sóc sức khỏe và phụ sản; Khoa nhi; Khoa Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng; Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế - Xét nghiệm - 

CĐHA; Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa tư vấn và điều trị nghiện 

chất. 

c. Nhân sự 

Tổng số lượng bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại Dự án là 92 người.  

1.5.2. Các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng 

Các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng của Dự án gồm: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng 

TT Tên công trình Đơn vị Số lượng 

1  Nhà hành chính khám bệnh m2 221,4 

2  Nhà kỹ thuật nghiệp vụ m2 407,2 

3  Nhà điều trị nội trú các khoa m2 651,1 

4  Nhà xác m2 58,2 

5  Nhà giặt là – Bếp ăn – Gara ô tô m2 135,6 

6  Nhà cầu m2          36 

7  Nhà bảo vệ m2              11,5 

8  Gara xe máy m2          92 

9  Bể nước m2          11 

10  Bể xử lý nước thải m2          20 

11  Cổng  Cái              02 

12  Nhà đốt rác m2  35,6 

13  Gara xe đạp xe máy m2          52 

14  Nhà chứa chất thải nguy hại m2              18 

(Nguồn: Bản Tổng mặt bằng chung của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở 

rộng nâng cấp bệnh việnh đa khoa thành phố Cao Bằng) 

1.5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của Dự án 

Danh mục các máy móc, thiết đã được đầu tư phục vụ hoạt động khám chữa 

bệnh của Dự án được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị đã được đầu tư phục vụ hoạt động khám 

chữa bệnh của Dự án 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1  Máy kéo dãn cột sống Startrack sst-100 Cái 1 

2  Máy đo độ bão hoà ô xy trong máu để bàn Cái 2 

3  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Infinium Cái 1 

4  Máy thở Savina Cái 1 

5  Máy truyền dịch TERUMO Cái 1 

6  Nồi hấp áp lực Autuclave Cl-32L Cái 1 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thành phố Cao 

Bằng (nay là Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng) 

 

Chủ dự án: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng                       

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Nước sạch và Quan trắc TNMT - Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng  
20 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

7  Máy giặt công nghiệp Imesa-RC30 Cái 1 

8  Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Cái 1 

9  Giường cấp cứu Cái 1 

10  Máy điện tim 6 cần mod CCG 1250K Cái 1 

11  Máy sóng ngắn điều trị ITO co (kiểu SW -201) Cái 1 

12  Bộ dụng cụ mổ quặm, mí mắt Cái 1 

13  Máy hút điện Cimavega(LOT :1208C67) Cái 1 

14  Monitor phòng mổ 6 thông số Cái 1 

15  Máy khí dung siêu âm Comfort 2000KU400 Cái 1 

16  Montor sản khoa mode Avalon FM 20 Cái 1 

17  Máy gây mê kèm thở  Drager Cái 1 

18  Máy khí dung siêu âm comfort 2000KU-400 Cái 1 

19  
Bàn chụp, cột , cánh tay đỡ , điều khiển bóng, giá  

chụp phổi 
Cái 7 

20  Máy khí dung OMROM Cái 1 

21  Máy li tâm đa năng Model; Spectrafuge 6C Cái 1 

22  Máy soi cổ tử cung Kemel Cái 1 

23  Máy ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 1 

24  Máy chụp X-QUANG cao tần 300mA Cái 1 

25  Bơm tiêm điện tự động Cái 1 

26  Tủ ấm dịch truyền model: JSGI-100T Cái 1 

27  Lồng ấp trẻ sơ sinh JW Medica Cái 1 

28  Bơm tiêm điện Cái 1 

29  Bộ kính thử thị lực Cái 1 

30  Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên 2 người Cái 1 

31  Bộ phẫu thuật tiêu hóa ( gồm 35 chi tiết) Cái 1 

32  Máy đo tốc độ máu lắng tự động microed Cái 1 

33  Pipettes 8-104-00-9; 8-105-00-9; 8-106-00-9 Cái 1 

34  Bộ soi bóng đồng tử khúc xạ Cái 1 

35  Bộ tiểu phẫu ( gồm 8 chi tiết) Cái 1 

36  Máy gây mê kèm thở+máy nén khí AESPIRE 7100 Cái 1 

37  
Máy chụp XQ Shimadzu + hệ thống rửa phim 

(ADRA) 
Cái 1 

38  Máy cất nước Cái 1 

39  Nồi hấp tiệt trùng HP-AS75 Cái 1 

40  Đèn khám mắt hình búa kiểu PanOptic Cái 1 

41  Giường cấp cứu đa năng Cái 1 

42  Dao mổ điện cao tần Cái 1 

43  Máy sấy vải MDDE75/MDT Cái 1 

44  
Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò kèm máy in Model: 

Mylab 20 
Cái 1 

45  Nồi hấp UATOCLAVE Cái 1 

46  Bàn mổ đa năng thủy lực model ATS Cái 1 

47  Máy hút dịch Medda200HD Cái 1 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

48  Sinh hiển vi khám mắt Cái 1 

49  Đèn chiếu điều trị vàng da Cái 1 

50  
Máy đo nồng độ bão hòa o xy trong máu Model: 

Argusoxmplus 
Cái 2 

51  Đèn mổ treo trần Cái 2 

52  
Thiết bị hệ thống xử lý chất thải rắn ( Bình Cyclone, 

Bộ đẩy khí ) 
Cái 1 

53  Đèn soi đáy mắt Cái 1 

54  Máy khí dung Omron COMPA-I-PRO Cái 1 

55  Tủ sấy OVEN Cái 1 

56  Đèn sưởi ấm trẻ sơ sinh Cái 1 

57  
Máy siêu âm đen trằng hai đầu dò kèm máy in và xe 

đẩy 
Cái 1 

58  Đèn mổ di động Cái 1 

59  Bộ nội soi dạ dày ống mềm+ monitor Cái 1 

60  
Máy đo nồng độ bão hòa o xy trong máu Model: 

Argusoxmplus 
Cái 1 

61  Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh Cái 1 

62  
Bộ khám điều trị RHM+ghế+ máy lấy cao răng bằng 

siêu âm 
Bộ 2 

63  Máy làm ấm trẻ sơ sinh Bộ 1 

64  Bộ dụng cụ PT tiêu hóa ( 48 loại= 81 món) Cái 1 

65  Máy sưởi ấm sơ sinh Bộ 1 

66  Máy cắt đốt cao tần ( dao mổ điện 300WHF) Cái 1 

67  Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh Cái 1 

68  Máy siêu âm điều trị Cái 1 

69  Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1 

70  Máy phá dung tim & tạo nhịp Nihon Cái 1 

71  
Máy phân tích nước tiểu 10 thông số Acon mission 

u500, mode ACON-USA 
Cái 1 

72  Bộ dụng cụ PT sản khoa( bao gồm KHHGĐ) Cái 1 

73  Máy hút nhớt trẻ sơ sinh CIMA Cái 3 

74  Máy siêu âm điều trị EL12055a01 Cái 3 

75  Máy phân tích sinh hóa tự động BT1500 Cái 1 

76  Đèn mổ di động Cái 1 

77  Máy tạo O xy NUVO Cái 1 

78  Đèn điều trị vàng da YD-P-222MP Yondon Cái 1 

79  
Máy phân tích huyết học tự động Mindray 

BC3000Plus 
Cái 1 

80  Bơm tiêm điện  INJECTOMAT AGRILIA Cái 3 

81  Máy khí dung siêu âm comfort 2000KU-400 Cái 1 

82  Máy sóng ngắn điều trị Auto therm 390 Cái 1 

83  Xe ô tô cứu thương toyota Cái 1 

84  Bơm định liều loại 1-5ml (Socorex) Cái 3 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

85  Máy điện từ trường điều trị Cái 1 

86  Tủ lạnh trữ máu HAIER Cái 1 

87  Máy laser điều trị 25W (HL-1100S) Cái 1 

88  Máy làm ấm dịch truyền ELLTEC Cái 1 

89  Tủ lạnh bảo quản vắc xin HBC80 Cái 3 

90  Máy điều trị điện xung Winner Cái 1 

91  Máy thở CPAP không xâm nhập chạy điện Cái 1 

92  Switch Smat 10/1000-24 Port Cái 1 

93  
Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước (Có 

thể đo PH) 
Cái 1 

94  Xe đẩy cấp cứu (gồm 34 chi tiết kèm theo) Cái 1 

95  Máy xét nghiệm huỳnh quang F200 Analyzer Cái 1 

96  Tủ sấy khô khử trùng (DS cấp) Cái 2 

97  Đầu dò siêu âm sản phụ khoa Cái 1 

98  Xe đẩy máy + Monitor TOITU Cái 1 

99  Kính hiển vi CH20BIMF200 Cái 1 

100  Tủ bảo quản Vacxin R134a-HBC70 Cái 1 

101  Máy thở xách tay kèm van PEEP Cái 1 

102  Kẹp phẫu thuật tích thẳng không mấu Cái 1 

103  Máy xét nghiệm nước tiểu MISSION Cái 1 

104  Tay dao điện Cái 1 

105  Máy đo nồng độ bão hòa o xy trong máu Cái 1 

106  Bơm tiêm điện Injectomat Agrilia Cái 1 

107  Bơm truyền dịch Optima PT Cái 2 

108  Hộp đựng dụng cụ nội soi Cái 1 

109  Máy hút áp lực (hút nhớt) Viettonics Cái 1 

110  Tủ sấy Memmert kho Hộ lý Cái 1 

111  Tủ sấy dụng cụ TQ Cái 1 

 (Nguồn: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng) 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH,              

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI 

TRƯỜNG 

a. Đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Dự án phù hợp với mục tiêu tổng quát quy định tại mục a, khoản 2, điều 1 

của Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024, cụ thể: “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 

môi trường; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế các - bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

- Dự án phù hợp quan điểm quy hoạch quy định tại khoản 3, điều 1, Quyết 

định số 170/QĐ -TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025, cụ thể: 

“đảm bảo tập trung thu gom, cô lập, giảm thiểu chất thải rắn y tế nguy hại tại 

nguồn và xử lý triệt để nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; áp dụng các công nghệ 

xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng địa phương”. 

b. Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành y tế 

- Dự án nằm trong danh mục cải tạo, nâng cấp trong phương án phát triển 

mạng lưới Dự án công trình y tế tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, thuộc số thứ tự B14, phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 

1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Dự án phù hợp với điểm b, khoản 2, điều 1 Quyết định số 201/QĐ-TTg 

ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới Dự án y 

tế thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu: “Phát triển mạng 

lưới Dự án khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất 

lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm mỗi vùng đều có 

bệnh viện đa khoa đảm nhận chức năng vùng; phát triển các trung tâm chuyên 

khoa trong các bệnh đa khoa; nâng cấp một số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh 

có khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe cho người dân trong vùng”. 
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c. Phân vùng môi trường 

Dự án nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt thuộc số thứ tự 1 của phụ lục 

XIV ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ 

tướng Chính Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 

đến năm 2050.  

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG  

 a. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận nước thải 

 Nước thải y tế của Dự án được xử lý theo công nghệ AAO + MBR công 

suất 50 m3/ngày đêm. Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải này đang được áp dụng 

xử lý nước thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đây là công nghệ xử 

lý nước thải có hiệu quả xử lý nước thải tốt, ổn định, với hàm lượng SS, độ đục 

sau xử lý rất thấp, hiệu quả xử lý ammonia cao và đặc biệt loại bỏ được hầu hết 

vi khuẩn. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt theo QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) 

sẽ được thải vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của khu vực 

phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. 

Mặt khác, theo kết quả phân tích nước thải y tế sau xử lý của Dự án từ năm 

2023 - 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 (chi tiết xem bảng 5.2, bảng 5.3 và bảng 5.4), 

cho thấy đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế (cột B), do đó đảm bảo khả năng 

chịu tải của nguồn nước tiếp nhận. 

b. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận khí thải 

 Các hoạt động phát sinh khí thải tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép môi 

trường tại Dự án gồm: Khí thải của phương tiện giao thông (xe máy, ô tô con) ra 

vào Dự án, máy phát điện dự phòng, khí thải từ khu vực bếp sử dụng khí gas, khu 

vực khử trùng, mùi hôi từ các phòng điều trị, khu vệ sinh, từ khu vực chứa rác 

sinh hoạt, rác y tế. Đây là nguồn phát sinh khí thải với lưu lượng nhỏ và dễ dàng 

kiểm soát nên ít tác động đến môi trường. 

c. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh; 

hoạt động sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách 

vãng lai được thu gom phân loại bằng các thùng màu xanh, tập kết tại gara xe máy 
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và được hợp đồng với Công ty TNHH Nga Hải thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế và chất thải rắn y tế 

thông thường được phép tái sử dụng, tái chế được thu gom phân loại bằng thùng 

màu trắng, tập kết tại nhà lưu giữ chất thải và được bán thanh lý cho các Dự án 

thu gom. 

- Chất thải lây nhiễm thu gom phân loại bằng các thùng màu vàng, tập kết 

tại nhà lưu giữ chất thải và được hợp đồng chuyển giao, xử lý chất thải y tế nguy 

hại lây nhiễm với Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.  

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm thu gom phân loại bằng các thùng 

màu đen, tập kết tại nhà lưu giữ chất thải và xử lý theo quy định. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ 

LÝ NƯỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom nước mưa hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom 

nước thải. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt mái công trình, sân đường nội bộ được 

thu gom bằng hệ thống thoát nước với chiều dài 323,6 m, gồm: Rãnh xây (BxH = 

0,3x0,3) m, chiều dài 264,6 m; ống nhựa PVC D200, chiều dài 59 m. Trên hệ 

thống thoát nước bố trí 04 hố ga lắng cặn, kích thước (LxBxH = 

0,74x0,74x0,68)m. Nước mưa sau khi lắng cặn được thoát tự chảy theo ống nhựa 

PVC D200, chiều dài 40 m vào hệ thống thoát nước chung của khu vực phường 

Nùng Trí Cao. 

- Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Dự án được thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa  

- Tóm tắt sơ đồ thu gom, thoát nước mưa: Nước mưa chảy tràn → Hệ thống 

thu gom, thoát nước mưa → Hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh và nước thải y tế từ hoạt động khám, 

chữa bệnh tại các khoa, phòng được thu gom, xử lý sơ bộ bằng 06 bể tự hoại 03 

ngăn với tổng thể tích khoảng 126,94 m3, gồm: 05 bể tự hoại kích thước (BxLxH 

= 5,2x2,2x2,03)m và 01 bể kích thước (BxLxH = 3,38x1,78x1,8)m. Nước thải sau 

khi xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại được tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung bằng hệ thống thu gom, thoát nước chiều dài 225 m (gồm: ống nhựa PVC 

D110, chiều dài 72 m; ống nhựa PVC D160, chiều dài 153 m). Trên hệ thống thu 

gom, thoát nước bố trí 12 hố ga lắng cặn kích thước (LxBxH = 1,34x1,34x1,2)m.  

- Nước từ khu vực nhà giặt là được thu gom, tự chảy về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung bằng ống nhựa PVC D160, chiều dài 24 m. 

- Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung thoát theo hệ thống thoát nước chiều dài 121 m (gồm: Ống nhựa PVC D48, 

 

Nước mưa chảy tràn 

 

Hệ thống thu gom,  

thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước chung 

của khu vực 
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chiều dài 22 m; ống nhựa PVC D200, chiều dài 99 m) chảy vào hệ thống thoát 

nước chung của khu vực phường Nùng Trí Cao. Trên hệ thống thoát nước bố trí 

02 hố ga lắng cặn kích thước (LxBxH = 1,34x1,34x1,2)m.  

- Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của Dự án được mô tả cụ thể trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải  

- Tóm tắt sơ đồ thu gom, thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ 

sinh và nước thải y tế từ hoạt động khám, chữa bệnh → Bể tự hoại → Hệ thống thu 

gom nước thải (cùng với nước thải từ hoạt động giặt là) → Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung → Ống thoát nước bằng nhựa PVC → Hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Xử lý sơ bộ 

- Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh và nước thải y tế từ hoạt động khám, 

chữa bệnh tại các khoa, phòng được xử lý sơ bộ bằng 06 bể tự hoại 03 ngăn, với 

tổng thể tích khoảng 126,94 m3. Trong đó: 01 bể thể tích khoảng 10,82 m3, kích 

thước (LxBxH = 3,38x1,78x1,8)m; 05 bể có thể tích 23,22 m3/bể, kích thước 

(LxBxH = 5,2x2,2x2,03)m. 

- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại được thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn 
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- Quy trình công nghệ xử lý nước thải bằng bể tự hoại: Nước thải → Ngăn 

chứa → Ngăn Lắng → Ngăn lọc → Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 

50 m3/ngày đêm). 

- Thuyết minh quy trình: Nước thải xử lý trong bể được làm sạch nhờ hai quá 

trình chính là lắng cặn và phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm 

(thời gian lưu lại của dòng chảy trong bể là 02 - 03 ngày) nên quá trình lắng cặn 

trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực của bản thân 

các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân 

hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. Cặn lắng được phân huỷ làm giảm 

mùi hôi, giảm thể tích đồng thời giảm được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. 

Tốc độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của 

nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể 

tự hoại đạt 30-50% theo BOD và 50 - 55% đối với cặn lơ lửng (TSS). 

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung  

Hệ thống xử lý nước thải tập trrung của Dự án theo công nghệ AAO + MBR, 

xây dựng, lắp đặt tại phía Tây Nam của Dự án. 

- Công suất thiết kế: 50 m3/ngày đêm. 

- Các hạng mục công trình xử lý nước thải:  

+ 01 Bể thu gom có dung tích 6,12 m3, kích thước (LxBxH = 1,03x1,625x 

3,65)m. Kết cấu: Đáy bể, thành bể, tấm đan lắp đổ bê tông cốt thép, đá 1 x 2, vữa 

xi măng mác 250, bê tông lót đá (4 x6), vữa xi măng mác M100, trát trong ngoài 

bể vữa xi măng M75, dày 1,5 cm. 

+ 01 Bể điều hòa bằng có dung tích 52,5 m3, kích thước (LxBxH = 

2,5x2,1x10)m; kết cấu: sắt. 

+ 01 Bể thiếu khí có dung tích 3,853 m3, kích thước (LxBxH = 1,03 x 1,025 

x 3,65)m, . Kết cấu: Đáy bể, thành bể, tấm đan lắp đổ bê tông cốt thép, đá 1 x 2, 

vữa xi măng mác 250, bê tông lót đá 4x6, vữa xi măng mác M100, trát trong ngoài 

bể vữa xi măng M75, dày 1,5 cm. 

+ 01 Bể hiếu khí có dung tích 6,173 m3, kích thước (LxBxH = 1,65 x 1,025 

x 3,65)m. Kết cấu: Đáy bể, thành bể, tấm đan lắp đổ bê tông cốt thép, đá 1 x 2, 

vữa xi măng mác 250, bê tông lót đá 4x6, vữa xi măng mác M100, trát trong ngoài 

bể vữa xi măng M75,dày 1,5 cm. 

+ 01 Bể hiếu khí có màng lọc (MBR) có dung tích 27,12 m3, kích thước 

(LxBxH = 4,57 x 1,625 x 3,65)m. Kết cấu: Đáy bể, thành bể, tấm đan lắp đổ bê 

tông cốt thép, đá 1 x 2, vữa xi măng mác 250, bê tông lót đá 4x6, vữa xi măng 

mác M100, trát trong ngoài bể vữa xi măng M75,dày 1,5 cm. 

+ 02 Bể bùn: 01 bể có dung tích 6,173 m3, kích thước (LxBxH=1,65 x 1,025 

x 3,65)m; 01 bể có dung tích 3,63 m3, kích thước (LxBxH=0,97 x 1,025 x 3,65)m. 
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Kết cấu: Đáy bể, thành bể, tấm đan lắp đổ bê tông cốt thép, đá 1 x 2, vữa xi măng 

mác 250, bê tông lót đá 4 x 6, vữa xi măng mác M100, trát trong ngoài bể vữa xi 

măng M75,dày 1,5 cm. 

- Các thiết bị chính của hệ xử lý được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.1. Thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Dự án 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  
Module màng xử lý 

sinh học 
Bộ 01 

- Loại Module: MMBR-X100. 

- Loại tấm màng: MBR-X150. 

- Diện tích lọc hiệu quả: 150 m2. 

- Kích thước phần màng 

(LxBxH=1620x915x1108)mm 

(không bao gồm bể sục khí). 

- Kích thước phần màng bể sục khí 

(LxBxH= 1560x915 x500)mm. 

- Số lượng tấm màng: 100 tấm. 

- Diện tích màng lọc:150 m2. 

- Công suất: 45-105 m3/ngày đêm. 

2  Máy thổi khí ANLET Cái 01 
- Lưu lượng 1,31 m3/phút. 

- Công suất 1,5 kW. 

3  Máy bơm Tsurumi Cái 04 
- Lưu lượng 0,78 m3/phút. 

- Công suất 0,75 kW. 

4  Máy bơm Pentax Cái 02 
- Lưu lượng 2,4-9,6 m3/giờ. 

- Công suất 1,5 kW. 

5  Tủ điều khiển Bộ 01 

- Kích thước: 600x1000x250mm. 

Hệ thống Aptomat; hệ thống khởi 

động từ; hệ thống rơ le nhiệt, rơ le 

thời gian, rơ le trung gian,..; hệ 

thống đèn báo, chuông báo; hệ 

thống đồng hồ báo, thiết bị chống 

đảo pha, bộ chuyển nguồn, thiết bị 

hẹn giờ,… 

6  
Hệ thống các đường 
ống 

HT 01 

Đường ống cấp nước vào hệ thống; 

đường ống cấp khí; đường ống hồi 

lưu nước; đường ống hồi lưu bùn; 

đường ống chữ H; đường ống thoát 

nước sau xử lý; đường ống thông 

hơi; đường ống rửa ngược,… 

7  
Kích hoạt nuôi cấy vi 
sinh xử lý nước thải 

HT 01 
Cung cấp và nuôi cấy trong thời 

gian 45 ngày ở môi trường nước 

thải. 

(Nguồn: Biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 05/12/2018) 

+ Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải được thể hiện trên hình sau: 
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Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung  

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Bể thu gom → Bể điều hoà 

→ Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Module MBR →  Bể chứa nước sau xử lý → 

Tự chảy theo ống nhựa PVC → Hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

+ Thuyết minh quy trình: Nước thải theo hệ thống thu gom được dẫn vào bể 

thu gom có đặt rọ chắn rác nhằm loại bỏ các vật chất kích thước lớn. Sau đó, nước 

thải được bơm dẫn qua bể điều hòa để ổn định lưu lượng, nồng độ nước thải. Tiếp 

theo, nước thải được bơm vào bể thiếu khí, nhờ các vi sinh vật thiếu khí sẽ chuyển 

hóa hàm lượng Nitrate có trong nước thải thành khí N2 dễ dàng thoát lên khỏi mặt 

nước, nhờ đó nước thải được xử lý một phần đối với các chỉ tiêu Nitơ. Sau khi xử 

lý tại bể thiếu khí nước thải được dẫn sang bể hiếu khí, nhờ các vi sinh vật hiếu khí 
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sẽ sử dụng các chất hữu cơ có trong nước thải như là thức ăn để sinh trưởng, đồng 

thời chuyển hóa những chất hữu cơ trong nước thải sang thành phần đơn giản như 

CO2, H2O, NO3
- và phát triển thành tế bào vi sinh mới. Nước thải tiếp tục được 

chảy sang module MBR được lắp đặt tấm màng lọc sinh học để lắng bùn, một phần 

được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí. Các hạt bùn dính vào nhau trên bề mặt tấm 

màng lọc, khi đủ lớn sẽ thắng được lực cản của nước và trượt xuống đáy. Nước 

trong bên trên chảy sang bể chứa nước sau xử lý được khử trùng bằng Cloramin B, 

phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn (bùn được hút định kỳ, vận chuyển xử lý 

theo quy định). Nước thải sau xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế 

(cột B) và thoát theo ống nhựa PVC ra hệ thống thoát nước chung của khu vực 

phường Nùng Trí Cao. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 28:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế, Cột B quy định giá trị C 

của các thông số ô nhiễm làm Dự án tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước 

thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 

- Hoá chất sử dụng: Viên khử Cloramin B, liều lượng sử dụng khoảng 100  

viên/tháng. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

- Bố trí nhân viên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khoa, phòng, hành lang, 

sân đường nội bộ Dự án; Sử dụng hóa chất khử trùng hợp lý tại khu nhà giặt và 

vệ sinh khoa phòng của Dự án, tránh sử dụng quá liều lượng gây mùi khó chịu. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và phân loại tại nguồn; toàn bộ lượng 

chất thải sinh hoạt tại các phòng khoa, phòng bệnh được thu gom bằng các thùng 

chứa có nắp và tập tập kết tại gara xe máy với tần suất 01 lần/ngày và được đơn 

vị thu gom với tần suất 3 lần/tuần. 

- Bố trí nhân viên thường xuyên vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý liên tục hạn chế được mùi hôi từ quá 

trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong nước thải. 

- Các phương tiện vận chuyển của Dự án được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 

đảm bảo các phương tiện vận chuyển luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng 

khí thải phát sinh. 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lượng lưu huỳnh thấp để 

quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến xung quanh. 
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3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG 

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại Dự án được quản lý theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên Dự án y tế; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phê duyệt Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân 

tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 

của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3.3.1. Khối lượng phát sinh 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động chuyên môn y tế (gồm: 

Giấy, nhựa, vỏ chai nhựa PP, PE, can nhựa,...): Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường hàng năm của Dự án khối lượng phát sinh lớn nhất khoảng 24.703,4 

kg/năm. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, nhân 

viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách vãng lai: Tài liệu Quản lý chất 

thải rắn - NXB Xây dựng, định mức phát sinh chất thải sinh hoạt trung bình là 0,5 

kg rác/người/ngày. Như vậy, tổng số nhân viên y bác sĩ làm việc tại Dự án là 92 

người, số lượng bệnh nhân tính theo chỉ tiêu giường bệnh là 60 người, số lượng 

người nhà bệnh nhân chăm sóc cho người bệnh tính bằng số lượng bệnh nhân là 

60 người (khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của khách vãng lai phát 

sinh không đáng kể tạm tính bằng 5% khối lượng rác thải phát sinh của cán bộ y 

bác sỹ và nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) thì lượng chất thải sinh 

hoạt phát sinh là: (92 + 60 + 60) x 0,5) + [5 x (92 + 60 + 60) x 0,5)]/100 = 111,3 

kg/ngày tương đương 40.624,5 kg/năm (tính tối đa thời gian làm việc là 365 

ngày/năm). 

- Bùn thải  từ hệ thống xử lý nước thải (là khối lượng bùn hồi lưu từ bể chứa 

bùn): Theo tài liệu của GS.TS Trần Đức Hạ, TS. Nguyễn Văn Cự, Ths. Trần Đức 

Minh Hải - Xử lý nước thải bệnh viện, năm 2020 lượng bùn cặn khô phát sinh là 

64 kg/1.000 m3 nước thải. Như vậy, với lưu lượng nước thải của Dự án tính là 50 

m3/ngày đêm (tính tối đa theo công suất của hệ thống xử lý) thì khối lượng bùn 
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thải phát sinh khoảng 3,2 kg/ngày tương đương khoảng 1.168 kg/năm (tính tối đa 

thời gian làm việc là 365 ngày/năm). 

Trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ không tránh khỏi những thời điểm 

tăng đột biến về số lượng giường bệnh do bùng phát dịch bệnh, các vấn đề về ngộ 

độc thực phẩm tập thể,... Chủ dự án đề xuất khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn y tế thông thường không nguy hại trong thời gian đề nghị cấp giấy 

phép môi trường như sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế thông thường 

không nguy hại đề nghị cấp phép  

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chuyên 

môn y tế 
25.000 

2 Chất thải rắn sinh hoạt  42.000 

3 Bùn thải 1.200 

Tổng khối lượng 68.200 

3.3.2. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y 

tế thông thường không nguy hại 

a. Thu gom, phân loại chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế và chất thải rắn y tế thông thường 

không nguy hại có khả năng tái chế (gồm: Bìa carton giấy, vỏ chai nhựa PP, PE, can 

nhựa, kim loại,…) bố trí tại các khoa, phòng thu gom bằng các túi nilon màu trắng. 

Định kỳ 01 lần/ngày được nhân viên thu gom, lưu giữ tập trung vào 05 thùng màu 

trắng, dung tích 60 lít tại nhà lưu giữ chất thải. 

- Chất thải rắn sinh hoạt tái sử dụng (gồm: Thức ăn thừa, rau củ quả thừa,....) 

thu gom bằng 05 thùng nhựa màu xanh, dung tích 60 lít có nắp đậy, lót túi nilon 

bố trí tại các khoa, phòng. Định kỳ, 01 lần/ngày được nhân viên thu gom tập trung 

vào 01 thùng màu xanh dung tích 240 lít, có nắp đậy, lót túi nilon và tập kết tại 

gara xe máy. 

- Chất thải rắn sinh hoạt còn lại (gồm: Vải, gỗ, cao su, tã lót,…) thu gom bằng 

11 thùng nhựa màu xanh, dung tích 60 lít, có nắp đậy, lót túi nilon bố trí tại các khoa, 

phòng. Định kỳ 01 lần/ngày được nhân viên thu gom tập trung vào 03 thùng màu 

xanh, dung tích 240 lít, có nắp đậy, lót  túi nilon và tập kết tại gara xe máy. 

b. Lưu giữ chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế và chất thải rắn y tế thông thường 

không nguy hại có khả năng tái chế được lưu giữ tập trung tại nhà lưu giữ chất thải  

diện tích là 18 m2, kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền bê tông. 
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- Chất thải rắn sinh hoạt tái sử dụng và chất thải rắn sinh hoạt còn lại được 

thu gom, vận chuyển đến khu tập kết tại gara xe máy, có diện tích 15,75 m2, kết 

cấu mái lợp tôn, không quây tường, nền lát gạch. 

c. Xử lý chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế và chất thải rắn y tế thông thường 

không nguy hại có khả năng tái chế  hợp đồng với ông Vũ Văn Kín là cơ sở thu mua 

phế liệu vận chuyển, tái sử dụng, địa chỉ tại tổ 4, Duyệt Trung, phường Tân Giang, 

tỉnh Cao Bằng thu gom vận chuyển (Hợp đồng thu gom chất thải y tế được phép tái 

sử dụng số 478/HĐ-TTYT được đính kèm tại phần Phụ lục của Báo cáo). 

- Chất thải rắn sinh hoạt tái sử dụng cho người dân, nhân viên làm việc tại 

Dự án tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

- Chất thải rắn sinh hoạt còn lại hợp đồng với Công ty TNHH Nga Hải thu 

gom, vận chuyển và xử lý với tần suất 03 lần/tuần (Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt số 06/HĐVS/2025 ngày 03/01/2025 được 

đính kèm tại  phần Phụ lục của Báo cáo).  

3.3.3. Công trình, biện pháp xử lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 

- Bùn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý được lưu giữ 

tại 02 bể: 01 bể chứa bùn, thể tích khoảng 6,173 m3, kích thước (LxBxH = 

1,65x1,025x3,65)m; 01 bể chứa bùn, thể tích khoảng 3,63 m3, kích thước (LxBxH 

= 0,97x1,025x3,65)m. Đáy bể, thành bể, tấm đan lắp đổ bê tông cốt thép, đá 1 x 2, 

vữa xi măng mác 250, bê tông lót đá 4 x 6, vữa xi măng mác M100, trát trong ngoài 

bể vữa xi măng M75, dày 1,5 cm. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có mã chất thải là 12 06 13 (bùn thải 

từ các quá trình xử lý nước thải khác với các loại trên) được ký hiệu phân loại là 

TT (là chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp) theo quy 

định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên được xử lý cùng chất thải 

thông thường. Do đó, khi bùn thải tại bể chứa bùn đầy, Chủ dự án sẽ hợp đồng 

vận chuyển xử lý với đơn vị xử lý môi trường có chức năng hút xử lý theo quy 

định chất thải rắn thông thường. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY 

HẠI 

Chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại 

không lây nhiễm. 
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3.4.1. Khối lượng phát sinh 

Dựa trên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm tại Dự án và 

phân định loại chất thải là chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại Thông tư số 

02/2022-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chủ dự án đề xuất khối 

lượng chất thải phát sinh hàng năm trong thời gian đề nghị cấp giấy phép môi 

trường như sau: 

Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh tại Dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1.1 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả 

chất thải sắc nhọn) 
Rắn 13 01 01 1.500 

1.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 120 

1.3 
Các thiết bị y tế vỡ, hỏng đã qua sử 

dụng thải bỏ có chứa thủy ngân 
Rắn 13 03 02 0,5 

1.4 Pin thải Rắn 16 01 12 0,5 

1.5 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 5,0 

Tổng khối lượng  1.626 

3.4.2. Công trình, biện pháp xử lý chất thải lây nhiễm 

a. Chất thải lây nhiễm  

Chất thải lây nhiễm được phân định gồm các loại như sau: 

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn gồm: Kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc 

nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao thực hiện thủ thuật và 

các vật sắc nhọn khác.  

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn gồm: Chất thải thấm máu, thấm dịch cơ 

thể và các chất bài tiết của người bệnh như: Băng, gạc, dây truyền dịch - máu,... 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng 

hay dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm. 

- Chất thải giải phẫu gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ. 

a.1. Thu gom, phân loại chất thải 

- Bố trí 07 thùng nhựa màu vàng, dung tích 60 lít, có nắp đậy, lót túi nilon 

thu gom, phân loại chất thải lây nhiễm tại các khoa, phòng. 
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- Bố trí 10 thùng nhựa màu vàng, dung tích 60 lít, có nắp đậy, lót túi nilon 

thu gom chất thải lây nhiễm, lưu giữ tập trung tại Nhà lưu giữ chất thải. 

- Bố trí 01 tủ lạnh dung tích 154 lít để thu gom, lưu giữ tập trung tại Nhà 

lưu giữ chất thải. 

- Định kỳ 01 lần/ngày chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm 

không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao tại các khoa, phòng và chất 

thải giải phẫu của Dự án được nhân viên thu gom, lưu giữ tập trung về Nhà lưu 

giữ chất thải. 

a.2. Lưu giữ chất thải 

- Chất thải lây nhiễm (gồm: Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; chất thải lây nhiễm 

không sắc nhọn; chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao) lưu giữ tại Nhà lưu giữ chất thải 

diện tích 18 m2, kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền bê tông. 

- Chất thải giải phẫu được lưu giữ trong 01 tủ lạnh, dung tích 154 lít đặt tại 

Nhà lưu giữ chất thải. 

a.3. Xử lý chất thải 

Chủ dự án đã ký hợp đồng chuyển giao, xử lý chất thải y tế nguy hại lây 

nhiễm với Bệnh viện đa khoa tỉnh, tần suất thu gom, vận chuyển xử lý 03 lần/tuần 

(Hợp đồng số 7702/HĐ-BVĐKT ngày 05 tháng 12 năm 2024 Xử lý chất thải y tế 

nguy hại được đính kèm tại phần Phụ lục của Báo cáo). 

b. Chất thải nguy hại không lây nhiễm  

Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm: Các thiết bị y tế vỡ, hỏng đã 

qua sử dụng có chứa thủy ngân, pin thải và dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc 

tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất. Hiện nay, tại Dự án không sử dụng 

máy chụp X - Quang cổ điển nên không phát sinh nước thải rửa phim.  

b.1. Thu gom, phân loại chất thải  

- Bố trí 08 thùng nhựa màu đen, dung tích 15 lít, có nắp đậy, lót túi nilon thu 

gom phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm tại các khoa, phòng. 

- Bố trí 03 thùng nhựa màu đen, dung tích 60 lít, có nắp đậy, lót túi nilon thu 

gom chất thải nguy hại không lây nhiễm, lưu giữ tập trung tại Nhà lưu giữ chất 

thải.  

- Định kỳ 01 lần/ngày chất thải nguy hại không lây nhiễm tại các khoa, 

phòng của Dự án được nhân viên thu gom lưu giữ tập trung về Nhà lưu giữ chất 

thải. 

b.2. Lưu giữ chất thải 

Chất thải nguy hại không lây nhiễm được lưu giữ tại Nhà lưu giữ chất thải, 

diện tích 18 m2, kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn, nền bê tông. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thành phố Cao 

Bằng (nay là Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng) 

 

Chủ dự án: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng                       

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Nước sạch và Quan trắc TNMT - Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng  
37 

b.3. Xử lý chất thải 

- Hiện nay, nước thải rửa phim phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh còn 

tồn lưu khoảng 50 lít, thu gom bằng can nhựa có nắp đậy, lưu giữ tại phòng chụp 

X-quang.  

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm phát sinh từ hoạt động của Dự án sẽ 

được Chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý theo quy định, với 

tần suất 01 lần/năm. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị khám chữa bệnh, hệ thống 

xử lý nước thải tập trung để đảm bảo hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

- Trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ trong khuôn viên Dự án để tạo cảnh quan, 

giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của Dự án: 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rung. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

a. Sự cố cháy nổ 

- Hệ thống PCCC được thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Tại các dãy nhà của các khoa phòng được niêm yết nội quy PCCC, tiêu 

lệnh chữa cháy, biển cấm, biển báo đảm bảo chỉ dẫn theo quy định. 

- Trang bị phương tiện chữa chãy ban đầu: Tại các dãy nhà của các khoa 

phòng được bố trí các bình chữa cháy xách tay tại hành lang, cầu thang số lượng 

và chủng loại đảm bảo theo quy định tại TCVN 3890-2009; đã có các trụ cột chữa 

cháy đã được đầu tư xây dựng. 

b. Sự cố về an toàn hóa chất  

- Khu vực chứa hóa chất thí nghiệm, phục vụ khám chữa bệnh được bố trí 

trong phòng kín, có cửa khóa, biển cảnh báo và có hệ thống điều hòa đảm bảo môi 

trường khô ráo.  

- Các hóa chất sử dụng được lưu chứa trong các hộp, chai lọ (theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất) có nắp đập được sắp xếp gọn gàng. Đối với các dụng cụ hóa 

chất dễ vỡ cần có biển báo và xếp riêng.  

c. Sự cố hệ thống thu gom, xử lý nước thải  

c.1. Biêṇ pháp phòng ngừa sự cố 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, an toàn lao động cho cán bộ, nhân 

viên vận hành, trang bị các máy bơm, thiết bị dự phòng để đảm bảo hoạt động liên 

tục của hệ thống thu gom, xử lý nước thải.  
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- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Lấy mẫu và phân tích định kỳ chất lượng nước thải sau khi xử lý nhằm 

đánh giá hiêụ quả hoạt động của hê ̣thống xử lý nước thải. 

c.2. Biêṇ pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt giá trị giới hạn cho phép: Nước 

thải sẽ được bơm trở lại bể điều hòa. Nhân viên vâṇ hành hê ̣thống tiến hành rà 

soát toàn bộ hê ̣ thống xử lý nước thải để xác định nguyên nhân sự cố và khắc 

phục. Sau khi khắc phục sự cố, tiếp tục vâṇ hành hê ̣thống xử lý nước thải đảm 

bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố do cụm thiết bị xử lý nước 

thải: (1) Trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện pháp vận hành các 

thiết bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung thay 

thế; (2) Trường hợp sự cố do vận hành liên quan đến việc phải chỉnh liều lượng hóa 

chất phù hợp, điều chỉnh nồng độ bùn, bổ sung thêm men vi sinh, tăng dưỡng chất 

tiến hành rà soát, điều chỉnh, khắc phục sự cố; bơm nước thải chưa xử lý tại các bể 

xử lý về bể điều hòa để tiếp tục quy trình xử lý; (3) Trường hợp nước thải trong các 

bể xử lý bị ứ đọng do sự cố bơm chính thì phải vâṇ hành bơm dự phòng; tiến hành 

vệ sinh bơm bị sự cố hoặc thay thế bơm mới; (4) Trường hợp hê ̣thống xử lý nước 

thải gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn 

xả thải ra ngoài môi trường, chưa thể khắc phục ngay, Dự án sẽ thực hiêṇ lưu chứa 

nước thải tại các bể xử lý của hệ thống xử lý, bổ sung men vi sinh vào các bể xử lý 

để duy trì, hỗ trợ hoạt động xử lý nước thải, khẩn trương tiến hành khắc phục, sửa 

chữa; sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải được bơm từ các bể xử lý về bể điều 

hòa để tiếp tục quy trình xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

Trong quá trình hoạt động của Dự án có khả năng xảy ra sự cố về bức xạ 

tại khu vực chụp chiếu X-quang. Chủ Dự án đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác 

động như sau: 

- Tiến hành kiểm tra liều cá nhân đối với các nhân viên làm việc bức xạ 

định kỳ (04 lần/năm). 

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ theo định kỳ để kiểm soát 

sự rò bức xạ (hay còn gọi là phông bức xạ) ở các khu vực có nguồn phóng xạ bảo 

đảo không vượt quá liều giới hạn. 

- Trang bị các thiết bị và dụng cụ bảo vệ an toàn bức xạ; sử dụng phương 

tiện theo dõi liều chiếu xạ và phương tiện bảo vệ khi tiến hành công việc bức xạ. 
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- Dừng tất cả các hoạt động khám và điều trị có liên quan đến chụp X-quang 

khi thấy có dấu hiệu bất thường về thiết bị chụp X-quang và đặt các biển hiệu 

cảnh báo khu vực có bức xạ nguy hiểm, không phận sự miễn vào.  

- Liên hệ cho các đơn vị có chuyên môn để kịp thời có phương án xử lý 

trong trường hợp cửa phòng chụp X-quang bị kẹt hoặc giá nguồn bị kẹt.  

3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG 

- Dự án được Hội đồng thẩm định ĐTM phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 123/QĐ-HĐTĐ ngày 08/7/2009 và cấp các 

giấy phép môi trường thành phần (gồm: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

số 1157/GP-UBND ngày 03/7/2020; giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường số 1402/GXN-UBND ngày 08/6/2020). Các nội thay đổi so với Quyết 

định phê duyệt ĐTM và các giấy phép môi trường thành phần được trình bày tại 

bảng sau: 
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Bảng 3.4. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT và Giấy 

phép xả thải vào nguồn nước 

TT Nội dung 
Theo ĐTM và giấy phép môi 

trường thành phần 

Phương án điều chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

Lý do 

1.1 

Hệ thống thu gom 

nước mặt và nước 

mưa chảy tràn 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường: 

Nước mái thu gom vào các ống 

đứng bằng nhựa PVC, thoát 

cùng với nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt sân bê tông theo 

phương thức tự chảy ra hệ 

thống thoát nước chung của 

thành phố. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

mái công trình, sân đường nội bộ 

được thu gom bằng hệ thống thoát 

nước với chiều dài 323,6 m, gồm: 

Rãnh xây (BxH = 0,3x0,3) m, 

chiều dài 264,6 m; ống nhựa PVC 

D200, chiều dài 59 m. Trên hệ 

thống thoát nước bố trí 04 hố ga 

lắng cặn, kích thước (LxBxH = 

1,34x1,34x1,2) m. Nước mưa sau 

khi lắng cặn được thoát tự chảy theo 

ống nhựa PVC D200, chiều dài 40 

m vào hệ thống thoát nước chung 

của khu vực phường Nùng Trí Cao. 

Thể hiện đúng hiện trạng thoát 

nước của Dự án. 

 

1.2 

Hệ thống xử lý nước 

thải, hệ thống thu 

gom nước thải 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường: 

Hệ thống thu gom, thoát nước 

thải dài 454 m, trên hệ thống bố 

trí 16 hố ga, kích thước (0,9 x 

0,7) m, trong đó: 76 m đường 

ống thu gom bằng ống 

PVC110; 242 m đường ống 

UPVC D250; 60 m được tận 

dụng đường ống thoát nước 

D200 đã được đầu tư từ giai 

đoạn trước đây. 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải  

dài 225 m (gồm: ống nhựa PVC 

D110, chiều dài 72 m; ống nhựa 

PVC D160, chiều dài 153 m). Trên 

hệ thống thu gom, thoát nước bố trí 

12 hố ga lắng cặn kích thước 

(LxBxH = 1,34x1,34x1,2) m. 

  

Dự án cải tạo lại thay mới đường 

ống thu gom thoát nước thải; đảm 

bảo tốt thu gom nước thải y tế, 

nước thải sinh hoạt đều được dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải. 
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TT Nội dung 
Theo ĐTM và giấy phép môi 

trường thành phần 

Phương án điều chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

Lý do 

1.3 
Công trình lưu giữ 

chất thải rắn 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường: 

Nhà lưu giữ chất thải có diện 

tích 8,64 m2. 

Nhà lưu giữ chất thải có diện tích 

18 m2. 

Bố trí nhà lưu giữ chất thải có 

diện tích lớn hơn để lưu giữ đồng 

thời chất thải rắn y tế và chất thải 

nguy hại. 

1.4 Lưu lượng xả thải 

Theo Giấy phép xả thải vảo 

nguồn nước: Lưu lượng xả thải 

lớn nhất 26 m3/ngày đêm 

(1,083 m3/giờ). 

Lưu lượng 50 m3/ngày đêm tương 

đương tính trung bình khoảng 2,083 

m3/giờ  

Lưu lượng xả thải tính theo công 

suất xử lý của thiết bị của hệ thống 

xử lý nước thải. 

1.5 
Chương trình giám 

sát môi trường 

Theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường: 

Nước thải: 01 vị trí sau xử lý tại 

hệ thống xử lý nước thải tập 

trung; tần suất quan trắc nước 

thải: 01 lần/ 03 tháng. 

 

Chủ dự án đề xuất chương trình 

quan trắc định kỳ môi trường nước 

thải như sau: 

Nước thải: 01 vị trí sau xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải tập trung; tần 

suất quan trắc nước thải: 06 tháng/ 

lần. 

 

- Theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025, Dự án không thuộc 

đối tượng phải quan trắc nước 

thải, khí thải định kỳ theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Việc quan trắc định kỳ do Chủ 

dự án tự đề xuất. 

 - Các nội dung thay đổi nêu trên không thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy 

định tại Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Điều 27, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 39, của Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-

BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng - Nghị định về thoát nước và xử lý nước 

thải, lưu lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp. Để xác định lưu lượng 

nước thải phát sinh đối với từng nguồn thải của Dự án, chúng tôi sử dụng tài liệu 

Xử lý nước thải bệnh viện, năm 2020 của GS.TS Trần Đức Hạ (chủ biên), TS 

Nguyễn Văn Cự, ThS. Trần Đức Minh Hải để tính toán, cụ thể như sau: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân, khách vãng lai, với lưu lượng khoảng 24 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại Dự án: Hiện nay, 

số lượng bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Dự án là 92 người. Với định mức sử 

dụng nước cho cán bộ công nhân viên khoảng 100 - 150 lít/người/ngày, lựa chọn 

định mức tối đa 150 lít/người/ngày thì lượng nước thải là: Q1 = (92 x 150)/1.000 

= 13,8 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: Tạm tính 

mỗi giường bệnh sẽ có 01 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chăm sóc. Như vậy, 

với số giường bệnh là 60 giường thì số lượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

là 120 người. Với định mức sử dụng nước cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

khoảng  50 - 70 lít/ngày, lựa chọn định mức tối đa 70 lít/người/ngày thì lượng 

nước thải là: Q2 =  (70 x 120)/1.000 = 8,4 m3/ngày đêm. 

+ Nước thải sinh hoạt của khách vãng lai: Số lượng khách vãng lai được 

tính bằng số giường bệnh, tương đương là 60 người. Với định mức sử dụng nước 

cho khách vãng lai khoảng 20 - 30 lít/người/ngày, lựa chọn định mức tối đa 30 

lít/người/ngày thì lượng nước thải là: Q2 =  (60 x 30)/1.000 = 1,8 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải y tế từ hoạt động khám chữa bệnh, với lưu lượng 

khoảng 16,8 m3/ngày đêm. 

Định mức sử dụng nước cho 01 giường bệnh khoảng 300 - 350 lít/giường 

bệnh/ngày. Như vậy, với định mức sử dụng nước cho sinh hoạt của bệnh nhân là 

70 lít/ngày thì lượng nước thải y tế từ hoạt động chữa bệnh khoảng 230 - 280 

lít/người/ngày, lựa chọn định mức tối đa 280 lít/người/ngày thì lượng nước thải 

cho 60 giường bệnh là: Q2 =  (60 x 280)/1.000 = 16,8 m3/ngày đêm. 
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- Nguồn số 03: Nước thải từ hoạt động giặt là, với lưu lượng khoảng 0,4 

m3/ngày đêm. 

Tại khu vực giặt là của Dự án sử dụng 02 máy giặt Image HE - 30 với lượng 

nước tiêu thụ là 67 lít/mẻ/máy; ngày giặt 3 mẻ, thì lượng nước thải cho hoạt động 

giặt là khoảng: Q3 = 67 x 3 x 2 = 402 lít/ngày tương đương khoảng 0,4 m3/ngày 

đêm. 

Như vậy, tổng lưu lượng nước thải theo tính toán phát sinh lớn nhất trong thời 

gian đề nghị cấp phép là: Q = Q1 + Q2 + Q3 = 24 + 16,8 + 0,4 = 41,2 m3/ngày đêm. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Theo tính toán thì lưu lương nước thải phát sinh lớn nhất của Dự án khoảng 

41,2 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh của Dự 

án sẽ có những thời điểm tăng đột biến về số lượng giường bệnh do bùng phát 

dịch bệnh, các vấn đề về ngộ độc thực phẩm tập thể,... từ đó dẫn đến nhu cầu sử 

dụng nước và lượng nước thải sẽ tăng hơn so với số liệu tính toán (41,2 m3/ngày 

đêm). Do đó, để có thể kiểm soát những vấn đề biến động do việc phát sinh nước 

thải Chủ dự án đề nghị cấp phép lưu lượng xả nước thải tối đa là 50 m3/ngày đêm 

tương đương tính trung bình khoảng 2,083 m3/giờ (lưu lượng xả thải tính theo 

công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

4.1.3. Dòng nước thải 

Chủ dự án đề nghị cấp phép 01 dòng nước thải y tế (gồm: Nước thải sinh 

hoạt của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách vãng lai; nước 

thải y tế từ hoạt động khám, chữa bệnh; nước thải từ hoạt động giặt là) được xử 

lý đạt cột B, QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải y tế. Sau đó, chảy theo ống nhựa PVC vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát 

nước chung của khu vực phường Nùng Trí Cao. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải  

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải y tế của Dự án được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị của các chất trong nước thải y tế 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 pH - 6,5 - 8,5 

- Dự án không 

thuộc đối tượng 

phải thực hiện 

quan trắc định 

kỳ nước thải. 

- Chủ dự án đề 

xuất thực hiện 

quan trắc nước 

thải sau hệ 

thống xử lý 

nước thải tập 

trung với tần 

suất 06 

tháng/lần. 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 COD  mg/l 100 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/l 50 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

9 Dầu mỡ động thực vật  mg/l 20 

10 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 
Bq/l 0,1 

11 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

β 
Bq/l 1,0 

12 Tổng coliforms MPN/100ml 5000 

13 Salmonella Vi khuẩn/100 ml KPH 

14 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH 

15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml KPH 

Ghi chú: - QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. 

- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm 

làm Dự án tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- KPH: Không phát hiện. 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung chảy theo ống nhựa PVC 

vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của khu vực phường Nùng Trí 

Cao. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m) = 2507688; Y(m) = 0552740 (sử dụng 

hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 
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- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ/ngày đêm), lưu lượng xả thải phụ 

thuộc vào số lượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách vãng lai. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực 

phường Nùng Trí Cao. 

4.1.6. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại bảng 4.1 trước khi 

xả ra môi trường. 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, thu gom và thoát nước thải phải 

thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ với tần suất 01 năm/lần 

để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành bình thường. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên 

vận hành hiệu quả hệ thống công trình thu gom, hệ thống xử lý nước thải. Việc 

vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép 

đầy đủ thông tin của quá trình vận hành. Thực hiện đầy đủ Chương trình quan trắc 

nước thải định kỳ theo quy định và quy định lĩnh vực y tế. 

- Chủ dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu nước thải của Dự án xả ra 

ngoài môi trường không đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của Quy 

chuẩn Việt Nam về môi trường. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

a. Nội dung cấp phép xả khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do không có nguồn khí thải, bụi xả ra môi trường). 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Bố trí nhân viên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khoa, phòng, hành lang, 

sân đường nội bộ Dự án; sử dụng hóa chất khử trùng hợp lý tại khu nhà giặt và vệ 

sinh khoa phòng của Dự án, tránh sử dụng quá liều lượng gây mùi khó chịu. 

- Bố trí nhân viên thường xuyên vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý liên tục hạn chế được mùi hôi từ quá 

trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong nước thải. 

- Sử dụng nhiên liệu dầu DO chạy máy phát điện dự phòng đạt tiêu chuẩn 

chất lượng sản phẩm hàng hóa trong mọi trường hợp để quá trình hoạt động không 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Chủ dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam về môi trường. 
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4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

- Nguồn số 02: Từ các thiết bị phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh. 

- Nguồn số 03: Từ các phương tiện giao thông vận tải ra vào Dự án. 

- Nguồn số 04: Từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tại các khoa phòng, hệ thống xử lý nước thải, khu vực đặt máy phát điện 

dự phòng, các phương tiện giao thông trong khuôn viên của Dự án.  

c. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

+ Đối với tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giá trị cho phép đối với tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 55 45 

Không thuộc 

đối tượng phải 

thực hiện quan 

trắc định kỳ 

Khu vực  

đặc biệt 

+ Đối với độ rung: 

Bảng 4.3. Giá trị cho phép đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 60 55 

Không thuộc 

đối tượng phải 

thực hiện quan 

trắc định kỳ 

Khu vực  

đặc biệt 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với đối với tiếng ồn, độ rung  

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Bảng 4.2. và Bảng 4.3. 

- Trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ trong khuôn viên Dự án để tạo cảnh quan, 

giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG 

Hàng năm Trung tâm y tế thành phố đã phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức 

năng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo đúng nội dung được phê duyệt 

tại Quyết định số 123/QĐ-HĐTĐ ngày 08/7/2009 của Hội đồng thẩm định ĐTM 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp bệnh viện 

đa khoa thành phố Cao Bằng và thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ gửi sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định. 

5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Do công tác chuyên môn của các y bác sĩ là thực hiện các hoạt động về 

khám chữa bệnh, mặt khác không có nhân viên chuyên môn về lĩnh vực môi 

trường (chỉ là kiêm nhiệm và thường xuyên có sự thay đổi nên số liệu không được 

thống nhất giữa các báo cáo) nên trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường tính 

toán số liệu báo cáo lượng nước thải chưa được chính xác so với tổng lưu lượng 

nước sử dụng. Cụ thể như sau:  

Bảng 5.1. Tổng lượng nước thải sinh hoạt và tổng lượng nước thải y tế phát sinh 

của dự án  

TT Năm 

Nhu cầu nước sử 

dụng theo hóa đơn 

(m3) 

Nước thải sinh hoạt 

(m3) 

Nước thải y tế 

(m3) 

1 Năm 2023 5.869 6.000  7.200  

2 Năm 2024 5.711 7.200 7.200  

(Nguồn: Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2023 và năm 2024 của 

Trung tâm y tế thành phố) 

- Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải định kỳ của dự án 

gồm các nội dung sau: 

+ Vị trí quan trắc môi trường nước thải: 01 vị trí, mẫu nước thải sau hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. Tọa độ địa lý theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105045', múi chiếu 30: X(m) = 2507655; Y(m) = 0552699. 

+ Tần suất quan trắc: 04 lần/năm. 

+ Năm 2023: Đợt 1, ngày 28/4/2023; đợt 2, ngày 12/6/2023; đợt 3, ngày 

18/8/2023; đợt 4, ngày 14/11/2023. 
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+ Năm 2024: Đợt 1, ngày 31/1/2024; đợt 2, ngày 03/6/2024; đợt 3, ngày 

04/9/2024; đợt 4, ngày 02/12/2024. 

+ Đơn vị quan trắc: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở 

Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (nay là Trung tâm Nước sạch và Quan trắc 

Tài nguyên, môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng) 

- Kết quả quan trắc môi trường nước thải của Dự án năm 2023, năm 2024 

và 6 tháng đầu năm 2025 được trình bày tại bảng 5.2, bảng 5.3 và bảng 5.4: 

 

 

 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa 

 thành phố Cao Bằng (nay là Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng) 

Chủ dự án: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Nước sạch và Quan trắc TNMT - Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng 
49 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Ngày 28/4/2023 Ngày 12/6/2023 Ngày 18/8/2023 Ngày 14/11/2023 

1 pH - 7,76 8,38 7,71 7,87 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/L 35,86 39,16 32,42 15,56 50 

3 COD mg/L 63,15 69,93 57,6 49,54 100 

4 TSS mg/L 14,1 13,8 25,3 27,79 100 

5 
Amoni (NH4

+ tính 

theo N) 
mg/L 4,56 7,425 5,917 3,613 10 

6 Sunfua (S2-) mg/L <0,09 0,172 0,099 0,087 4,0 

7 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) 
mg/L 36,80 26,64 47,42 28,19 50 

8 
Phosphat (PO4

3- 

tính theo P) 
mg/L 6,795 5,30 7,35 4,75 10 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L 1,8 1,7 2,8 1,85 20 

10 Salmonella 
Vi khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL = 1) 
KPH 

11 Shigella 
Vi khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL = 1) 
KPH 

12 Vibrio cholerae 
Vi khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 
KPH 

13 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/l 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL = 0,02) 
0,1 

14 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/l 

KPH 

(MDL=0,15) 

KPH 

(MDL=0,15) 

KPH 

(MDL=0,15) 

KPH 

(MDL = 0,2) 
1,0 

15 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 

KPH 

(MDL=2) 

KPH 

(MDL=2) 

KPH 

(MDL=2) 
790 5.000 
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Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Ngày 31/01/2024 Ngày 03/6/2024 Ngày 04/9/2024 Ngày 02/12/2024 

1 pH - 7,36 6,53 7,7 7,6 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/L 7,35 6,49 27,59 29,8 50 

3 COD mg/L 12,46 12,46 44,8 47,36 100 

4 TSS mg/L 21,96 
KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 
100 

5 
Amoni (NH4

+ 

tính theo N) 

mg/L 1,835 3,442 8,303 5,676 10 

6 Sunfua (S2-) mg/L 0,218 0,107 0,125 0,101 4,0 

7 
Nitrat (NO3

- 

tính theo N) 
mg/L 20,2 19,62 20,92 14,954 50 

8 

Phosphat 

(PO4
3- tính 

theo P) 

mg/L 6,305 4,835 5,04 4,995 10 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L 1,23 6,1 3,5 3,64 20 

10 Salmonella 
Vi khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL = 1) 
KPH 

11 Shigella 
Vi khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL = 1) 
KPH 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Ngày 31/01/2024 Ngày 03/6/2024 Ngày 04/9/2024 Ngày 02/12/2024 

12 
Vibrio 

cholerae 

Vi khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 
KPH 

13 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/l 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL = 0,02) 
0,1 

14 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/l 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL = 0,2) 
1,0 

15 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
110 790 1.100 490 5.000 
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Bảng 5.4. Kết quả quan trắc môi trường nước thải 6 tháng đầu năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Ngày 10/02/2025 Ngày 30/5/2025 

1 pH - 7,78 7,83 6,5 -8,5 

2 BOD5 mg/L 40,67 13,51 50 

3 COD mg/L 62,74 28,23 100 

4 TSS mg/L 
KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 
100 

5 
Amoni (NH4

+ tính 

theo N) 
mg/L 7,268 6,514 10 

6 Sunfua (S2-) mg/L 0,092 0,141 4,0 

7 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) 
mg/L 12,052 25,27 50 

8 
Phosphat (PO4

3- tính 

theo P) 
mg/L 3,965 3,85 10 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/L 3,34 2,66 20 

10 Salmonella 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 
KPH 

11 Shigella 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 
KPH 

12 Vibrio cholerae 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 
KPH 

13 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,1 

14 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 
Bq/l 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
1,0 

15 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
390 790 5.000 

Ghi chú: + QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y 

tế; cột B: Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm Dự án 

tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước 

không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ (KPH): Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn 

phát hiện MDL của phương pháp. 

+ Phiếu kết quả thử nghiệm được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo. 

- Đánh giá, nhận xét: Từ kết quả quan trắc định kỳ năm 2023, 2024 và 

6 tháng đầu năm 2025 cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý của Dự án đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT, cột B. Như vậy, hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của Dự án hoạt động ổn định và đạt hiệu quả xử lý tốt.  
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5.3. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI BỤI, KHÍ 

THẢI 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí thải theo Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 1402/GXN - UBND ngày 08/6/2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng.  

5.4. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI 

Theo số liệu tại Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 và năm 2024 

của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng, khối lượng chất thải rắn phát sinh và biện 

pháp xử lý chất thải được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 5.5. Khối lượng rác thải sinh hoạt và chất thải y tế phát sinh 

TT Loại chất thải 
Khối lượng phát sinh (tấn) Tổ chức cá nhân tiếp 

nhận Năm 2023 Năm 2024 

1 Chất thải sinh hoạt 5,0 5,1 Công ty TNHH Nga Hải 

2 
Chất thải y tế lây 

nhiễm 
1,3 1,1 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao 

Bằng 

(Nguồn: Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng) 

5.5. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI DỰ ÁN 

Trong giai đoạn từ năm 2023 - 2024, không có cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm y tế 

thành phố. Hiện tại, hoạt động khám và chữa bệnh tại Dự án phát sinh các chất thải 

được xử lý theo đúng quy định, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và sự cố môi 

trường luôn được Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng thực hiện đúng như các nội 

dung của Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng số 

1402/GXN-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng ngày 08/6/2020. 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI 

Dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm sau khi được cấp Giấy 

phép môi trường theo quy định tại điểm g khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều 31 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC 

VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định 

tại khoản 46, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và khoản 3, Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 3, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động liên tục chất thải 

a. Quan trắc nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên 

tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo 

quy định tại khoản 2, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

Chủ dự án 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung, Chủ dự án 

đề xuất chương trình quan trắc định kỳ môi trường nước thải như sau: 
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- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung; tọa độ địa lý: X(m) = 2507655; Y(m) = 0552699 (sử dụng theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát, quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế, cột B. 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trương hàng năm của Dự án được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 6.1. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT Mã Thông số Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

1  QĐ 49/2021 Nhiệt độ 0C 2 171.701 343.402 

2  QĐ 49/2021 pH - 2 198.139 396.278 

3  QĐ 49/2021 BOD5 mg/L 2 662.115 1.324.230 

4  QĐ 49/2021 COD mg/L 2 356.775 713.550 

5  QĐ 49/2021 TSS mg/L 2 213.352 426.704 

6  QĐ 49/2021 
Amoni (NH4

+ tính 

theo N) 

mg/L 2 278.429 556.858 

7  QĐ 49/2021 Sunfua (S2-) mg/L 2 294.153 588.306 

8  QĐ 49/2021 
Nitrat (NO3

- tính theo 

N) 
mg/L 2 421.113 842.226 

9  QĐ 49/2021 
Phosphat (PO4

3- tính 

theo P) 
mg/L 2 291.075 582.150 

10  TT 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/L 2 743.424 1.486.848 

11  TT Salmonella 
Vi khuẩn/ 

100mL 
2 300.000 600.000 

12  TT Shigella 
Vi khuẩn/ 

100mL 
2 300.000 600.000 

13  TT Vibrio cholerae 
Vi khuẩn/ 

100mL 
2 300.000 600.000 
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TT Mã Thông số Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

14  TT 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 2 415.000 830.000 

15  TT 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 
Bq/l 2 415.000 830.000 

16  QĐ 49/2021 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
2 1.866.132 3.732.264 

Tổng  14.452.816 

Ghi chú: - Đơn giá quan trắc chưa bao gồm thuế. 

  - QĐ 49/2021: Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng quyết định ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan 

trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 

Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng đã thực hiện những biện pháp bảo vệ môi 

trường như các nội dung trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của Dự 

án. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi so với nội dung báo cáo đề xuất, 

Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo cơ quan cấp phép, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo quy định hiện hành. 

 - Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến Dự án.  

- Cam kết chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế cho các đơn 

vị có đầy đủ chức năng xử lý theo quy định. 

- Cam kết thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm 

hoặc đột xuất theo quy định; thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường 

và các công trình bảo vệ môi trường như đã đề xuất; cập nhật, lưu giữ số liệu giám 

sát để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thanh tra, kiểm tra khi cần 

thiết; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

1.  Quyết định số 1494/QĐ-UBND  ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc đổi tên Bệnh viện đa khoa Thị xã Cao Bằng thành Bệnh viện đa khoa Thành 

phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. 

2.  Quyết định số 907/QĐ-SYT ngày 09/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y tế thành phố 

Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. 

3.  Quyết định số 123/QĐ-HĐTĐ ngày 08/7/2009 của Hội đồng thẩm định  về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Mở rộng, nâng cấp bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng. 

4.  Quyết định số 385/QĐ-SYT ngày 10/02/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

sự nghiệp năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. 

5.  Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 92/CB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh 

Cao Bằng cấp ngày 31/5/2024. 

6.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất của Trung tâm y tế thành phố. 

7.  Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1157/GP-UBND ngày 03/7/2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng. 

8.  Giấy xác nhận số 1402/GXN-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Mở rộng, nâng cấp bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng. 

9.  Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của Bệnh viện đa khoa thành 

phố Cao Bằng, năm 2009. 

10.  Phương án chữa cháy của cơ sở số 46/2022/PDPA(PC07). 

11.  Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa thành phố 

Cao Bằng. 

12.  Báo cáo số 2336/BC-TTYTTP ngày 29/12/2023 của Trung tâm Y tế Thành 

phố báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2023. 

13.  Báo cáo số 1986/BC-TTYTTP ngày 30/12/2024 của Trung tâm Y tế Thành 

phố báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2024. 
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14.  Hợp đồng số 06/HĐVS-NH hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt năm 2025. 

15.  Hợp đồng xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2023, 2024, 2025 giữa Trung tâm 

y tế thành phố Cao Bằng và Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. 

16.  Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích năm 2023 – 2024. 

17.  Bản vẽ hoàn công bể xử lý nước thải. 

18.  Bản vẽ hoàn công kết cấu bể xử lý nước thải. 

19.  Bản vẽ hoàn công mặt bằng bố trí nắp bể xử lý - lỗ chờ. 

20.  Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước. 

21.  Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước thải lỏng y tế. 

22.  Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước mưa. 

23.  Bản vẽ chi tiết hố ga thu nước thải, rãnh chôn ống. 

24.  Bản vẽ chi tiết hố ga, rãnh thu nước mặt. 

25.  Bản vẽ Nhà lưu giữ chất thải. 

26.  Bản vẽ hoàn công bể tự hoại loại 1. 

27.  Bản vẽ bể tự hoại loại 2. 









UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỎ Y TÉ

CÔNG HÒA XÃ HỜI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM • • •
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 907 /ỌĐ-SYT Cao Bằng, ngày 09 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc 

Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CAO BẰNG

Căn cứ Nghị định sổ 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chỉnh phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thế đơn vị sự  nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức 
của Trung tâm y  tế huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc tỉnh, thành phổ thuộc 
thành pho trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định sổ 335-QĐ/TU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về một so chế độ chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe, 
thăm ôm, viêng và to chức lê tang khi từ trần đối với cán bộ của tỉnh đang công 
tác hoặc đã nghỉ hưu;

Căn cứ Quyết định sổ 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 
Uy ban nhân dân tỉnh Cao Băng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước 
lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định sổ 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 
của Uy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyển hạn và cơ cấu to chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18 thảng 4 năm 2019 của 
Uy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bô sung một số điều của Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tể tỉnh Cao Bằng 
ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 thảng 10 năm 
2018 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Cần cứ Quyết định so 119/QĐ-UBND ngày 31 thảng 01 năm 2019 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc họp nhất Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa 
khoa và Trung tâm Dân số - Ke hoạch hóa gia đình 12 huyện và Thành phố Cao 
Băng đê thành lập Trung tâm Y tê tại 12 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, 
Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông 
Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khảnh và Thành phố Cao Bằng;
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Căn cứ Quyết định sổ 2102/QĐ-UBND ngày 08 thảng 11 năm 2021 của 
ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm y  tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và sau khi thống nhất tại 
cuộc họp giữa Sở Y tế với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y  tế thành 
phố Cao Bằng ngày 30 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y 

tế thành phố Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế gồm:
1. Các phòng chức năng
a) Phòng Tổ chức - Hành chính;
b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều duỡng và Tài chính - Ke toán;
c) Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe.
2. Các khoa chuyên môn
a) Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS;
b) Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm;
c) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản;
d) Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng;
đ) Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc (trong đó có 04 

phòng điều trị tiêu chuẩn khoa Nội A theo Quyết định số 335-QĐ/TU ngày 14 
tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Băng);

e) Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;
g) Khoa Nhi;
h) Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
i) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế và Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh.
k) Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất.
Điều 2. Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm y tế thành 

phố Cao Bằng thực hiện tổ chức, quản lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện chất khác và phối họp với Khoa Kiểm soát 
bệnh tật, HIV/AIDS thuộc Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng trong điều trị 
HIV/AIDS từ ngày 01/5/2022 theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 
5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 11 năm 2021 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và trên cơ sở tiếp nhận 
nhiệm vụ, cơ sở vật chất, nhân lực, người bệnh đang điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Cơ sở điều trị nghiện các chất dang thuốc 
phiện bằng thuộc thay thê (Cơ sở điêu trị Methadone) thuộc Trung tâm Kiểm
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soát bệnh tật hiện đang được bố trí trong khuôn viên của Trạm Y tế xã Chu 
Trinh thuộc Trung tâm y tể thành phố Cao Bằng theo ý kiến của Sở Y tế Cao 
Bằng tại văn bản số 1595/SYT-TCCB ngày 01/4/2022, văn bản số 1590/TB- 
SYT ngày 01/4/2022 và văn bản số 1635/TB-SYT ngày 05/4/2022.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng có trách nhiệm 
phân công công tác cho viên chức thuộc quyền trực tiếp quản lý làm việc tại 
phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng 
phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trung 
tâm y tế thành phố Cao Bằng.

Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng thống nhất cụ thể với Giám 
đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng việc bàn giao cơ vật chất, 
trang thiết bị, đồ dùng, thuốc Methadone, tài liệu hồ sơ của người bệnh điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế...tại Cơ sở điều trị Methadone 
thuộc Trung tâm Kiếm soát bệnh tật đang được bố trí tạm thời trong khuôn viên 
của Trạm Y tế xã Chu Trinh cho Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng tiếp nhận, 
quản lý, sử dụng, thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lý điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện chất khác và phối họp điều trị 
HI V/AIDS.

Điều 4. Quyết định này thay Quyết định số 62/QĐ-SYT ngày 20/01/2022 
của Sở Y tê Cao Bằng về việc các phòng chức năng và các khoa chuyên môn 
thuộc Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng.

Điều 5. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các tổ chức tham mưu 
tông họp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tê, Giám đôc Trung tâm y tê 
thành phô Cao Băng, Giám đôc Trung tâm Kiêm soát bệnh tật chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Sờ Nội vụ;
- Bảo hiếm xã hội tinh;
- UBND thành phố Cao Bằng;
- Phòng Y tế thành phố Cao Bằng;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Công đoàn ngành y tế Cao Bằng;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén;
- Các trạm y tế;
-Lưu: VT.TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nông Tuấn Phong







UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp y tế năm 2025 

 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Nghị quyết số 50/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 

2021-2025 tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. 

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hợp nhất Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa 

khoa và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 12 huyện và Thành phố Cao 

Bằng để thành lập Trung tâm Y tế tại 12 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, 

Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông 

Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh và Thành phố Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao 

Bằng trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế 
Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bệnh viện Tĩnh Túc trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng; 
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Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Hà Quảng 

(mới) trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày ngày 12 tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm y tế huyện 

Trùng Khánh (mới) trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định 741/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế 

Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế 

Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền -Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Cao Bằng 

trực thuộc SởY tế Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đổi tên và Quy định  chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu  kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp y tế năm 2025 cho các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 
Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y 
tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén; 

- Các trạm y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 

 



































































































SỔ Y TẾ 
TÂM Y T]

TỈNH CAO BẢNG 
Ế THÀNH PHỐ CAO BẰNG
--tS-O-eS------------

TRƯNG

CAO
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
ỈG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

THÀNH PHÓ CAO BÀNG, TỈNH CAO BẢNGPHƯỜNG SÔNG BẰNG,

BẢNG NẢM2023



TRUNG TÂM Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ CAO BẰNG Độc lập - Tụ đo - Hạnh phức

số: ĩ S  u  /3C-TTYTTP Cao Bằng, ngàylỹ tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác bảo vệ môi trưcmg năm 2023

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ sở: Trung tâm y tế thành nhố Cao Bằng.
- Địa chỉ: Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Người đại diện: ồng Hoàng Quang Hùng Chức vụ: Giám đốc.
- Số điện thoại: 02063 852 200.
- Loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Bằng có chức năng và nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe cho người bệnh và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số92/CB-GPHĐngày 21/7/2021 
-M ã số thuế: 4800911270.
- Giấy phép môi trường số 1157 ngày 03/7/2020 cơ quan cấp UBND tỉnh Cao 

Bằng.
- Công suất hoạt động của Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng trong năm: 

Hiện nay số giường bệnh được sử dụng tại Trung tâm là 70 giường, Trung tầm tiếp 
nhận khám chữa bệnh khoảng 100 bệnh nhân/ngày, điều trị nội trú khoảng 13 bệnh 
nhân/ngày.

- Tổng số cán bộ nhân viên hiện có: 151người
- Diện tích của Trung tâm y tế (m2): 3.098 m2
- Điện, nước tiêu thụ của TTYT trong năm 2022 và trong năm 2023 (dựa vào 

hoá đon và ước tính):
+ Khối lượng nước tiêu thụ trong năm 2022: 6000 m3.
+ Khối lượng nước tiêu thụ trong năm 2023: 7200 m3.
+ Lượng điện tiêu thụ của TTYT trong năm 2022: 24.600Kw.
+ Lượng điện tiêu thụ của TTYT trong năm 2023: 24.800Kw.

H. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG
2.1. về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải
2.1.1. Xử lý nưóc thải



- Nước thải phát sinh từ quá trình bệnh nhân đên đãng ký và lây sô thứ tự 
khám chờ đến lượt khám là nước thải sinh hoạt thường chứa nhiều tạp chất khác 

nhau và một lượng lớn các vi sinh vật.
- Nước thải phát sinh từ quá ữình khám bệnh (phòng; khám) chu yếu là nước 

thải ừong quá trình xét nghiệm, súc rửa các dụng cụ y khoa, ...

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên, người nhà bệnh nhân và nước 
thải từ hoạt động khám chữa bệnh của các khoa phòng (trừ nước thải từ hoạt động 
rửa phim chụp X- Quang) được thu gom bằng ống PVC DI 10 chiều dài 76m, dẫn 
về 06 bể Lự hoại. Nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại được thu gom bằng hệ 
thống đường ống UPVC D250 có tổng chiều dài 243 m, dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của Dự án, trên hệ thống 16 hố ga để thu lắng; cặn, có kích thước 
(90p X 700)mm. Kết cấu: Hố ga xây gạch đặc mác 15Ỷ, vữa xi măng mác 50 ị ,  trát 
trong vữa xi măng mác 75 A đánh dốc 1% theo hướng dốc thoát nước; bê tông đáy 
hố ga đá 1x2 mác 200; tấm đan nắp hố ga BTCT 200ýk đả 1x2. Định kỳ, đơn vị 
tiến hành nạo vét bùn cặn và được xử lý cùng với bùn thải hệ thống xử lý nước thải 
tập trung.

- Nước thải từ hoạt động rửa phim chụp X- Quang có chứa chất phỏng xạ, chì 
cao được thu gom vào can chứa chuyên dụng đặt tại phòng chụp X-Quang sau đó 
sẽ họp đồng với đơn vị có đủ chức năng đưa đi xử lý theọ đúng quy định.

- Hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng lắp đặt và 
sử dụng là hệ thống Modul hợp khối xử lý theo công nghệ .AAO + MBR, công suất 
xử lý 50 m3/ngày đêm.

Bảng 1: Khoi lượng các nguồn nước thải của TTYT

�

TT Nguồn nước thải
Khối lượng nước thái (m3/năm)

Năm 2022 Năm 2023

1 Nước thải y tế 1.125 1.625

2 Nước thải sinh hoạt 3.440 3.740

3 Nước thải từ các hoạt động khác 1.435 1.635

T ổ n g  f 6.000 7.000

- Kết quả vận hành hệ thống xử lý nước thải
+ Đảm bao hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng 

hoạt động ổn định liên tục 24/24h.
+ Vật tư, hóa chất phục vụ công tác vận hành và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý nước thải đảm bảo về quy cách và chất lượng sản phẩm.



kỳ.
+ Công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải được thực hiện định

+ Khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.
+ Hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, chất lượng nước thải sau xử 

lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B (K=l,2) -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
nước thải y tế.

+ Nước thải sau xừ lý đạt tiêu chuẩn xả thải được đấu nối vào cống thoát 
nước chung của khu vực .

+ Nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, Trưng tâm y 
tế thành phố Cao Bằng đã kết hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Cao Bằng tiến hành quan trắc lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý để 
phân tích vào ngày 28/4/2023, ngày 12/6/2023, ngày 18/8/2023 và ngày 
14/11/2023.

+ Qua kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý cho thấy tất cả các chỉ số ô 
nhiễm đều đạt QC VN 28-.2010/BTNMT, Cột B -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
nước thải y tế, điều này cho thấy hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm y tế thành 
phố Cao Bằng đang hoạt động ổn định và có hiệu quả, đu khả năng xử lý toàn bộ 
lượng nước thải phát sinh của cơ sở (Kết quả phân tích được thê hiện tại phụ lục 
của Báo cáo).
2.1.2. Kết quả quan trắc nước thải
2.1.2. Ỉ. Quan trắc định kỳ nước thải

Đê đánh siá hiệu quả của hệ thông xử ỉý nước thái,'Trung tâm y tế thành phố 
Cao Bằng đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực 
hiện quan trắc và phân tích.

- Thời gian quan trắc:
+ Đợt 1: 28/4/2023.
+ Đợt 2: 12/6/2023.
+ Đợt 3: 18/8/2023.
+ Đợt 4: 14/11/2023.
- Tần suất quan trắc: 04 đợt/năm.
- Vị trí các điểm quan trắc: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung.
- Tổng sổ mẫu thực hiện quan trắc: 04 mẫu.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải y tế.
- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Quan trắc,Tài nguyên và Môi trường, 

Sờ Tài nguvên và Môi trường - Mã sổ chứng nhận VIMCERTS 176 phối hợp với

�



nhà thầu phụ là Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật, thiết bị và công nghệ môi trường 
Nguyễn Gia -  VIMCERTS 251.

- Các thông số thực hiện quan trắc của mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải 
tập trung cho thấy các thông số đo và phân tích được đều năm trong giói hạn cho 
phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tê. Điêu này cho thây hệ 
thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, đủ khả năng xử lý toàn bộ lượng nước 
thài phát sinh từ hoạt động của Trung tâm y tế thành phô Cao Băng trước khi xả 
thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
2.1.2.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo 
quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.2. về quản lý chất thải rắn thông thường

Chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường được phép tái chế, tái sử 
dụng là chai chuyền dịch, chai đựng thuốc, can nhựa, giấỷ vụn,... được thu gom, 
tập kết đựng trong túi màu xanh. Hộ lý hoặc nhân viên vệ sinh vận chuyển từ khoa 
hoặc phòng đến tập kết tại nhà lưu giữ rác, sau đó họp đồng với các cơ sở thu mua 
phế liệu vận chuyển, tái sử dụng.

Chất thải y tế thông thường, chất thải sinh hoạt không phục vụ mục đích tái 
chế được thu gom, tập kết vào túi hoặc trong thùng có lót túi, thùng màu xanh, 
dung tích 60 -120 lít đặt tại ldioa phòng, hành lang, sân vườn. Định kỳ, 01 
lần/ngày chất thải được thu gom tập kết tại nhà lưu giữ chất thải. Hàng năm, Trung 
tâm có họp đồng thu gom, xử lý rác ứiải sinh hoạt với Đơn vị dịch vụ moi trường 
đến vận chuyển, xử lý. Tần suất thu gom là 03 lầii/tuần. .

�

Bảng 2: Bảng thống kê chất thải rắn sinh hoạt và thông thường

TT CTRTT
Khối lượng 
năm 2023 
(Kg/năm)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 
CTRTT

Khối lượng 
năm 2022
(Kg/nìím)

1 Chất thải rán sinh 
hoạt

5.010 Công ty Ngạ.Hải 275

2
Chất thải rắn y tế 
thông thường không 
nguy hại

3.360 Công ty Nga Hải '24.703,4

Tổng khối h.ọng 8.370 24.978,4

2.3. về quản lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại được thu gom phân loại bằng các thùng chứa với các màu 

theo quy định của Bộ Y tế. Các thùng có dung tích từ 5 -  60 lít (từng loại). Các



thùng chứa rác thải nguy hại được đặt tại các khoa, phòng và được tập kết tại nhà 
lưu giữ rác thải nguy hại, hàng tuân đơn vị xử lý đên lây 2 ỉ-ân/ tuân.

- Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới: Tiếp tục thực hiện Quản lý 
chất thải theo thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 thông tư của Bộ Y tế 
quy định về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

r r

Bảng 3: Thông ké chât thải nguy hại 2023

TT Tên chất thải
Mã chất 
thải nguy 

hại

Khối 
lượng 

năm 2023 
(kg/năm)

Phương 
pháp xử lý

Tổ chức, cá 
nhân tiếp 

nhận CTNH

Khối
krợag

nám 2022 
(kg/nãra)

1 Chất thải nguy hại 
không lây nhiễm 13 01 02 3.360

Thiêu 
đốt, vi 
sóng

Bệnh viện 
Đa khoa 
tình Cao 

Bằng

2 Chất thải y tế lây 
nhiễm 1301 01 1.3576 2.319

- Chất thải lây nhiễm 
không sắc nhọn 13 01 01 1.270

- Chất thải lây nhiễm 
sắc nhọn 13 01 01 87.6

- Chất thải giải phẫu 13 01 01 .... ....

- Chất thải có nguy cơ 
lây nhiễm cao 13 01 01 .... ....

Tổng khối lượng 4.171,6 ....

2.5. về quản lý chất thải y tế
2.5,1 Thống kê chất thải y tế phát sinh và đưọc xử lý tại Trung tâm y tế thành 
phố Cao Bằng

# r r  r  ...
Bảng 4: Thông kê chât thải y  tê phát sinh và được xử  lý tại. TTYT

TT Loại chất thải y tế

Mã
chất
thải
nguy
hại

Đơn vị 
tính 

kg/năm

Khối 
lựợng 

chất thài 
phát 
sinh

Khối 
lượng 

chất thải 
được xử 

lý đạt 
quỵ 

chuẩn 
kỹ thuật

Xứ lý chất thải V tế
Chuyển giao cho 
đon vị khác xử lý

Tự xử lý tại có
sờ y tế

.... Khối 
lượng

Tên đơn 
vị

chuvển
giao

Khối
lượne;

Phương 
pháp xử

lý

I Tổng lượng chất thải y tế 
nguy hại kg/năm 3.360

—:----

Bênh 
viện Đa 

khoa 
tình Cao 

Bằng

1 Tổng lượng chất 
thải lây nhiễm kg/năm 1.3576 'sc ' ’

1.1 Chất thải lây 
nhiễm sắc nhọn

SN,
LN kg/năm 87,6

1.2 Chất thải lây i LN f kg/năm 1.270



TT Loại chất thài y tế

Mã
chất
thải
nguy
hại

------ --------

Đơn vị 
tính 

kg/năm

Khối 
lượng 

chất thải 
phát
sinh

Khối 
lượng 

chắt thài 
được xử 

lý đạt 
quỵ 

chuẩn 
kỹ thuật

X j  lý chất thài y tế
Chuyển giao cho 
đơn ví khác xử lý

Tự xử lý tại có 
sở y tế

Khối
lượng

len đon
vị

chuyển
giao

Khối
lượng

Phương 
pháp xử

lý

nhiễm không sắc 
nhọn

1.3 Chẩt thải giải phẫu LN kg/năm 0

2
Tổng lượng chất 
thải nguy hại 
không lây nhiễm

lcg/năm

2.1

Hoá chất thải bỏ 
bao gồm hoặc có 
các thành phần 
nguy hại vượt 
ngưỡng

Đ, ĐS kg/năm

n T ổng lư ợn g ch ất thải rắn 
thông th ư ò u g

Tấn/nă
m

r a T ong lưu lư ợn g nutức thải m3/năm
3.1 Nước thải y tế m3/nàm 7.000
3.1 Nước thải sinh hoạt nt3/năm 7.200

2.5.2 Thống kê lượng chất thải nhựa trong năm
Bảng 5: Thống kê lượng chất thải nhựa

TT Loại chất thải nhựa
Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm)

Khối lượng 
chuyển giao để 

tái chế (kg/năm)

Tên đon vị nhận 
chuyển giao và 

tái chế
1 Chất thải lây nhiễm 0 0

2 Chất thải nguy hại không lây 
nhiễm 200 200 Thu gom phế liệu 

sử dụng tái chế

3 Chất thải rắn thông thường: 0 0'

- Chất thải rắn thông thường từ 
sinh hoạt thường ngày

- Chất thài rắn thông thường từ 
hoạt động chuyên môn y tế

Tổng cộng; 200 200

2.6. về phòng ngừa, ứng phó sự cổ môi trường
Để đảm bảo về phòng ngừa và úng phó sự cố môi trường trung tâm xây dựng 

kế hoạch như sau:
- Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi 

trường cho lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ;



- Hệ thống xử lý nước thải của trung tâm luôn bảo đảm vật tư, đụng cụ, 
phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố môi trường; bố t á  lực lượng bảo đảm sẵn 
sàng ứng phó với sự cố môi trường;

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các y bác sĩ, bệnh nhân, 
người nhà bệnh nhân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ cũng như ý 
thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động PCCC.

- Có các biện pháp thu hồi và xử lý các hóa chất khi bị rò rỉ.
- Khi có sự cố rò ri, các 'biện pháp thực hiện cần đảm bảo:
+ Thực hiện đúng quy định quản lý chất thải.
+ Các khu vực bị ô nhiễm phải được làm sạch và khử trùng nếu cần thiết.
+ Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của nhân viên trong quá trình làm sạch.
+ Hạn chế tối đa sự tác động của sự cố đến bệnh nhân, nhân viên y tế khác và 

môi trường.
- Ngoài ra, các sự cố có khả năng, cao gây lây lan dịch bệnh thường xảy ra 

trong phòng xét nghiệm, những sự cố này có thể do sai sót trong thao tác của người 
làm xét nghiệm như bị tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh, bị vật sắc nhọn 
đâm vào tay chân khi làm việc với tác nhân gây bệnh hay sự cố do mất điện, thiên 
tai, hỏa hoạn,... Cán bộ xét nghiệm phải được cảnh báo về các sự cố có thể xảy ra 
và được hướng dẫn xử lý các sự cố. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp xảy ra sự 
cổ như sau:

+ Xử lý tại chỗ theo đúng quy trình.
+ Ghi chép lại sự cố, biện pháp xử lý đã thực hiện;
+ Báo cáo người phụ trách phòng xét nghiệm về sự cố này.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chi tiết trong đó nêu rõ mục 

tiêu, yêu cầu, nội dung thực hiện chi tiết cụ thể trong trường hợp.
2.6. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và CO' 

quan nhà nước có thẩm quyền
Trên đây là báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Trung tâm y tế 

thành phố Cao Bằng, rất mong nhận được sự quan tâm, xbướng dẫn của Sờ Tài 
nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan ứong công tác bảo vệ môi 
trường của cơ sở./.

N ơi nhận:
-Nhưkính gửi;
- Khoa YTCC-DD&ATTP;
- Lưu: TC-HC.

�

Hoàng Quang Hùng







































SỞ Y  TẾ CAO BẰNG
BỆNH V Ệ N  ĐA KHOA IỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7702 /HĐ-BVĐKT Cao Bằng, ngậy 0 ỉ  tháng 12 năm 2023

HỢP ĐỒNG
Xử lý chất thải y tế nguy hại

Căn cứ Thông tư  so 20/202Ỉ/TT-B YT ngày 26  tháng 11 năm 2021 quy định 
về quản lý chất thải y  tế  trong phạm  vi khuôn viên cơ  sở  y  tế;

Căn cứ  K ế  hoạch số  1740/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh 
Cao Băng, về việc phê  duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyên, x ử  lý chât thải y  tê 
nguy hạ i trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025;

Căn cứ  Quyết định sỗ  1288/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của 
UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê  duyệt giả dịch vụ vận chuyển và xử  lý rác thải 
y  tế  nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ  quy trình xử  lý chất thải y  tế  của Bệnh viện Đ a khoa tỉnh Cao
Bang;

Căn cứ  nhu câu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2023, chúng tôi gồm có:

Bên A: TRUNG TÂM Y TÉ THÀNH PHÓ

Đại diện Ông: Hoàng Quang Hùng Chức vụ: Giám đốc

Ông: La Thúy Mai Chức vụ: Phó trưởng phòng KHNV-ĐD-TCKT

Địa chỉ: Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.200

Mã số thuế: 4800 911 270

Số Tài khoản: 3716.2.1128421.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao
Bằng

Bên B: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG

Do Bà: Lý Thị Bạch Như Chức vụ: Giám đốc - Làm đại diện 

Địa chỉ: phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206.3957.271 

Mã số thuế: 4800205814

Số tài khoản:3716.2.106800500000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

Hai bên đã thống nhất thỏa thuận nội dung họp đồng như sau:



Điều 1. Bên B nhận xử iý chất thải y tế:

1. Số lần xử lỷ: 03 lần/tuần; Tính theo khối Iưcmg thực tế.

2. Chi ph í xử lý:

- Đối với các cơ sở y tế và phòng khám tư nhân có tổng lượng chất thải lây 
nhiễm dưới hoặc bằng lOkg/năm thanh toán theo mức khoán 400.000 
Đồng/năm. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm trên 10 lcg/năm 
tính theo khối lượng thực tế và đơn giá UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt:

- Giá dịch vụ thu gom, vận chuyến, xử lý: 39.438 đồng/kg

Giá trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Thòi gian thu gom, vận chuyển chất thải y tế:

- Thời gian thu gom: 9h00 sáng Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.

Địa điểm giao nhận chất thải y tế nguy hại: Kho lưu giữ chất thải y tế nguy 
hại của bên A hoặc vị trí thuận tiện cho việc vận chuyển của 2 bên, khi bàn giao 
có sổ giao nhận, ghi rõ số lượng từng lần giao và có ký nhận để làm căn cứ 
thanh toán.

Thòi gian xử lý: Các buổi chiều sau khi nhận bàn giao chất thải từ bên A.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

1. Quyền của bên A: Được xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm theo 
đúng quy định.

2. Nghĩa vụ bên A:

- Trả đủ chi phí xử lý rác cho bên B.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản, tiền mặt.

- Cử cán bộ hỗ trợ việc cân và đưa chất thải lên xe vận chuyển.

- Phân loại chất thải đúng theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT 
ngày 26 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi 
khuôn viên cơ sở y tế và các quy định hiện hành.

3. Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên B và các quy định 
khác về bảo đảm an toàn xử lý rác thải y tế.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B;

1. Quyền của bên B:

1.1. Yêu câu bên A phân loại đúng theo quy định.

1.2. Từ chối tiêu hủy chất thải y tế nếu như bên A không phân loại chất 
thải và bàn giao chất thải theo quy định.



2. Nghĩa vụ bên B: Bên B phải có phưong tiện thu gom, lưu giữ, vận 
chuyển và xử lý chất thải đúng theo pháp luật quy định về thu gom và xử lý chât 
thải y tế.

Điều 5. Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc nhũng thỏa thuận đã ghi trong 
họp đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi bên trong quá trình thực hiện.

- Nếu có gì vưóng mắc hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết.

- Họp đồng này có giá trị từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 01 
tháng 12 năm 2024.

- Khi một trong hai bên muốn kết thúc họp đồng trước thời hạn, phải 
thông báo cho bên kia biết thòi điểm kết thúc ít nhất 30 ngày.

Điều 6. Hiệu lực của họp đồng:

Họp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp 
lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, đóng dấu.//"

ĐẠI DIỆN BẼN A 
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B 
ĐOC

Hoàhg Quang Hùng Lý Thị Bạch Như



SỞYTÉ CAO BẰNG
BỆNH VBỆNĐAKHOA TỈNH

Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỌP ĐỒNG

Căn cứ Họp đồng số 7702/HĐ-BVĐKT ngày 01 tháng 12 năm 2023 giữa 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Y tế Thành phố,

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2024 chúng tôi gồm:

BÊN A: TRUNG TÂM Y TỂ THÀNH PHỐ

Đại diện: Đàm Trung Nghĩa Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.200

Mã số thuế: 4800 911 270

Số Tài khoản: 3716.2.1128421.00000 hoặc 9523.2.1128421. tại Kho bạc 
nhà nước tỉnh Cao Bằng

Bên B: BỆNPI VIỆN ĐA KHOA TỈNH CAO BẰNG

Do Bà Lý Thị Bạch Như Chức vụ: Giám đốc - Làm đại diện

Địa chỉ: phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206.3957.271 

Mã số thuế: 4800205814

Số tài khoản: 3716.2.106800500000 tại Kho bạc Nhả nước tỉnh Cao Bằng

Hai bên tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xử lý rác thải từ ngày 
01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024, cụ thể như sau:

Tổng số lưọng chất thải: 1.143 kg

Tổng kinh phí đốt rác là: 1.143 kg X 39.438 đ/kg = 45.077.634 đồng.

Bằng chữ: Bổn mươi lăm triệu không trăm bày mươi bảy nghìn sáu trăm 
ba mươi tư đồng.

Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ kinh phí trên cho bên B. Sau khi 
bên A thanh toán tiền hết cho bên B, Họp đồng số: 7702/HĐ-BVĐKT ngày 01 
tháng 12 năm 2023 giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Y tế 
Thành phố mặc nhiên được thanh lý.



Biên bản đưọ'c thông qua và lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 
02 bản, có giá trị như nhau. /-/

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
GIÁM ĐỐC









VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Website: quantrac.caobang.gov.vn

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc 
Loại mẫu

Số: /KS/2023
PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng
Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
Trung tâm y tế y thành phố Cao Bằng 
Nước thải Số lượng mẫu: 01

BẲN SAO

Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

NTCS-41/56
28/4/2023 Ngày phân tích: 28/4/2023 -11/5/2023

TT Thông số Đơn vị
Phưoìig pháp 

sử dụng
Kết quả

QCVN
28:2010/BTNMT 
Giá trị c (Cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,76 6,5 - 8,5
2 BODs mg/L TCVN 6001-1:2008 35,86 50
3 COD mg/L SMEWW 5220C:2017 63,15 100

4
Tổng chất rắn 
lơ lưng(TSS)

mg/L TCVN 6625:2000 14,1 100

5
Amoni (NH4+ 
tính theo N)

mg/L TCVN 6179-1:1996 4,56 10

6 Suníua (S2-) mg/L
SMEWW

4500-S2' .B&D:2017
<0,09 4,0

7
Nitrat (NO3 ' 
tính theo N)

mg/L
SMEWW 4500- NO3 ' 

E:2017
36,80 50

8

Phosphat 
(PO4 3 tính 

theo P)
mg/L TCVN 6202:2008 6,795 10

9
Dầu mỡ động 

thực vật
mg/L

SMEWW
5520B&F:2017 1 , 8 20

1 0 Salmonella*
Vi khuẩn/ 

lOOmL
TCVN 9717:2013

KPH
(MDL=1)

KPH

1 1 Shigella*
Vi khuẩn/ 

lOOmL
SMEWW 9260E:2017

KPH
(MDL=1)

KPH

1 2
Vibrio

cholerae*
Vi khuẩn/ 

lOOmL
SMEWW 9260H:2017

KPH
(MDL=1)

KPH

13
Tổng hoạt độ 
phóng xạ a

Bq/1 TCVN 8879:2011
KPH

(MDL=0,02) 0,1

14
Tông hoạt độ 
phóng xạ p

Bq/1 TCVN 8879:2011
KPII

(MDL=0,15)
1,0

-  (*): Thông số được thực hiện bởi nhà tháu phụ.
- Các kêt quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá tr ị đồi với mẫu thừ nghiệm.
- Trung tâm Quan trăc Tài nguyên và Mõi trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn lưu màu theo quy định.
-  Kết quá này không được sao chép từng phần, nếu không được sự đồng ý  bằng văn bản cùa Trung tâm Ouan trắc Tài nguyên và Môi trường.
CB/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02 Trang 1/2



VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẢNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiển - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Website: quantrac.caobang.gov.vn

15
Tổng

Coliform*
MPN/
lOOmL

SMEWW 922113:2017 KPH
(MDL=2)

5000

Ghi chú:
- NTCS-41/56: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung;

\

+ Tọa độ: X = 2507655 Y = 0552699

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

+ Cột B: Quy định giá trị c  của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sờ tính toán giá trị tối 
đa Cmax cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt.
- (KPH): Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện MDL của phương 
pháp;
- (<): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn định lượng LOQ của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHIT Tư vấn kỳ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia - 
Vimcerts 251.

PHỤ TRÁCH B ộ  PHẬN 
PHÂN TÍCH PTN

Luong Thị Thu Bền

Cao Bằng, ngày 17 tháng 5 năm 2023 
TRƯỞNG PHÒNG KT. GIÁM ĐỐC

NGHIỆP VỤ QUAN TRẮC PHÓ GIẢM ĐÓC

J \ A L U t Z
- — '■ — —  -

4
Nguyễn Quang Huy Nguyễn Minh Tuệ

C H Ú N G  T H ự C B Ẩ N  S A O  
Đ Ú N G  v ố ĩ  B Ẫ N  C H Í N H

1 7 * 4 2 5

Sô chứng thực. z . .1 Quyên so. . . . SCT/IỈS

CÔNG CHỨNG VIÊN

_________________________T__________ _________  % à /m / Ầ ẳ â // r ia m /__________
-  (*): Thông số được thực hiện bới nhà thầu phụ.
- Các kết quà thừ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mẫu thừ nghiệm.
- Trung tâm Ouan trắc Tài nguyên vờ Môi trường không nhộn khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn lưu mau theo quy định.
- Kết quà này không được sao chép tùng phan, nếu không được sự đồng ỳ  hang văn hàn cùa Trung tám Ouan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Lần ban hành: 02CB/PTN/BM 10-2 Trang 2/2



VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Website: quantrac.caobang.gov.vn

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc 
Loại mẫu

Số: /KS/2023
PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng
Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
Trung tâm y tế y thành phổ Cao Bằng 
Nước thải Số lượng mẫu: 01

BẢN SAO

Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

NTCS-57/79
12/6/2023 Ngày phân tích: 13/6/2023 -21/6/2023

TT Thông số Đơn vị
Phương pháp 

sử dụng
Kết quả

QCVN
28:2010/BTNMT 
Giá trị c (Cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 8,38 6,5 - 8,5
2 BOD5 mg/L TCVN 6001-1:2008 39,16 50
i COD 1-ng/L SMEWW 5220C:2017 69,93 100

4
Tổng chất rắn 
lơ lưng (TSS)

mg/L TCVN 6625:2000 13,8 100

5 Amoni (NH4+ 
tính theo N)

mg/L TCVN 6179-1:1996 7,425 10

6 SunỊua (S2‘) mg/L
SMEWW

4500-S2' ,B&D:2017
0,172 4,0

7
Nitrat (NO3 

tính thếò N)
mg/L

SMEWW 4500- NO3 " 
E:2017

26,64 50

8

Phosphat 
(PO4 3' tính 

theo P)
mg/L TCVN 6202:2008 5,30 10

9
Dầu mỡ động 

thực vật
mg/L

SMEWW
5520B&F:2017

1,7 20

1 0 Salmonella*
Vi khuẩn/ 

lOOrnL
TCVN 9717:2013

KPH
(MDL=1)

KPH

1 1 Shigella*
Vi khuẩn/ 

lOOmL
SMEWW 9260E:2017

KPÍ-I
(MDL=1)

KPH

1 2
Vibrio

cholerae*
Vi khuẩn/ 

lOOmL SMEWW 926011:2017
KPH

(MDL=T)
KPH

13 Tổng hoạt độ 
phóng xạ a

Bq/1 TCVN 8879:2011
KPH

(MDL=0,02)
0,1

14 Tông hoạt độ 
phóng xạ |3

Bq/1 TCVN 8879:2011
KPH

(MDL=0,15)
1,0

-  (*): Thông so được thực hiện bới nhà thầu phụ.
- Các két quà thử nghiệm ghi trong phiêu này chi có gtá trị đối với mẫu thứ nghiệm.
- Trung tâm Quan trác Tài nguyên và Môi trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hét thời hạn lim  mẫu theo quy định.
- Kết quà này không được sao chép từng phần, nếu khàng được sự đồng ý  bằng văn bàn cùa Trung tâm Ouan trắc Tài nguyên và Mòi trường.
CB/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02 Trang 1/2



VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 08Ố - Website: quantrac.caobang.gov.vn

15
Tổng

Coliform*
MPN/
lOOmL

SMEWW 9221B:2017
KPH

(MDL=2)
5000

Ghi chú:
- NTCS-57/79: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung;

+ Tọa độ: x = 2507655 Y = 0552699

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

+ Cột B: Quy định giá trị c của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa Cmax cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt,
- (KPH): Không phát hiện, ket quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện MDL của phương 
pháp;
- (<): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giói hạn định lượng LOQ của phương phốp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia - 
Vimcerts 251.

Cao Bằng, ngày 26 thảng 6 năm 2023
PHỤ TRÁCH B ộ  PHẬN TRƯỞNG PHÒNG KT. GIÁM ĐÓC

-  (*): Thông số được thực hiện bởi nhà thâu phụ.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chì có giá trị đổi với mau thừ nghiệm.
- Trung tâm Ouan trắc Tài nguyên và Môi trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn !uu mau theo quy định.
- Ket quả này không được sao chép tùng phần, nếu không được sự itôiìgý băng vãn bàn cùa Trung tâm Ouan trắc Tài nguyên và Mói trường.

Lần ban hành: 02CB/PTN/BM 10-2 Trang 2/2



VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Website: quantrac.caobang.gov.vn

Số: /KS/2023

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc 
Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

TT Thông số Đơn vị Phương pháp 
sử dụng

Kết quả
QCVN

28:2010/BTNMT 
Giá trị c (Cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,71 6,5 - 8,5

2
Tổng chất rắn 
lơ lưng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 25,3 100

3 COD mg/L SMEWW 5220C:2017 57,6 100
4 b o d 5 mg/L TCVN 6001-1:2008 32,42 50

5 Amoni (NH4+ 
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 5,917 10

6 Sunfua (S2') mg/L SMEWW
4500-S2 ,B&D:2017

0,099 4,0

7 Nitrat (N 03‘ 
tính theo N) mg/L SMEWW 4500- N 0 3' 

E:2017 47,42 50

8

Phosphat 
(PO4 3 tính 

theo P)
mg/L TCVN 6202:2008 7,35 10

9 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2017 2 , 8 20

1 0
Tổng hoạt độ 
phóng xạ a Bq/1 TCVN 8879:2011 KPH

(MDL=0,02) 0,1

1 1
Tổng hoạt độ 
phóng xạ |3 Bq/1 TCVN 8879:2011

KPH
(MDL=0,15)

1,0

1 2
Tổng

Coliform
MPN/
lOOmL

SMEWW 9221B:2017
KPH

(MDL=2)
5000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOmL TCVN 9717:2013

KPH
(MDL=1)

KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 9260E:2017

KPH
(MDL=1) KPH

15 Vibrio
cholerae

Vi khuẩn/ 
lOOmL-

SMEWW
9260H:2017

KPH
(MDL=1)

KPH

-  (*): Thông số được thực hiện bới nhà thầu phụ.
- Các kết quà thừ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mẫu thừ nghiệm.
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và M ôi trường không nhận khiếu nại trong trường hạp hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Kết quà này không được sao chép từng phần, nếu không được sự đồng ý  bằng văn bàn cùa Trung tàm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Lần ban hành: 02 Trang 1/2

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng
Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng 
Nước thải Số lượng mẫu: 01
NTCS-90/123
18/8/2023 Ngày phân tích: 18/8/2023 - 05/9/2023

BẢN SAO

CB/PTN/BM 10-2



VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Website: quantrac.caobang.gov.vn

Ghi chú:
- NTCS-90/123: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung;

+ Tọa độ: X = 2507655 Y = 0552699

- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

+ Cột B: Quy định giá trị c của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa Cmax cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt.
- (KPH): Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện MDL của phương 
pháp;
- (<): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn định lượng LOQ của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia - 
Vimcerts 251.

PHỤ TRÁCH B ộ  PHẬN 
PHÂN TÍCH PTN

Cao Bằng, ngày 05 tháng 9 năm 2023 
TRƯỞNG PHÒNG KT. GIÁM ĐỐC

Luoìig Thị Thu Ben

% C W I/

- (*) : Thông số được thực hiện bời nhà thầu phụ.
- Các kểt quà thừ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mau thừ nghiệm.
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hét thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Kết quà này không được sao chép từng phan, nếu không được sự dồng ỳ  bằng văn bán cùa Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
CB/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02 Trang 2/2



VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNII CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc 
Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

Số:i/34/K S/20i

PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM r— -̂---------71Ị BAN SAOị
Trung tâm y tc thành phố Cao Bằng
Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
Trung tâm y tế thành phố Cao Bang 
Nước thải Số lượng mẫu: 01
NTCS-139/208
14/11/2023 Ngày phân tích: 14/11/2023 - 27/11/2023

TT Thông số Don vị Phuoìig pháp 
sử dụng Kết quả

QCVN
28:2010/BTNMT 
Giá trị c (Cột B)

1 pll - TCVN 6492:2011 7,87 6,5 - 8,5

9 Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 15,56 100

3 Nhu cầu oxy hóa 
(COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 49,54 100

4 Nhu cầu oxy sinh 
hóa (BOD5) mg/L TCVN 6001-1:2008 27,79 50

5 Amoni (Nl Lị4 
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 3,613 10

6
Nitrat (N 03‘ tính 
theo N) mg/L SMEWW

4500-N03'.E:2023
28,19 50

7 Phosphat (PO4 3' 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 4,75 10

8 Sunfua (S2') mg/L SMEWW
4500-S2".D:2023 0,087 4,0

9 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023 1,85 20

1 0
Tổng hoạt dộ 
phóng xạ a Bq/L TCVN 6053:2011

KPI-I
(MDL = 0,02) 0,1

1 1
Tổng hoạt độ 
phóng xạ p Bq/L TCVN 6249:2011 KPI-I

(MDL = 0,2) 1,0

1 2 Tông Coliíòrm MPN/
lOOmL

SMEWW 
9221 B&F:2023 790 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOmL TCVN 9717:2013 KPH

(MDL = 1) KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 9260E:2017 KPH

(MDL = 1) KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW
926011:2017

KPII
(MDL = 1) KPH

-  (V  Thông số dược thực hiện hời nhà thầu phụ.
- Các ket quà thư nghiệm ghi trong phiếu này chi có gió tr ị dồi với nnỉu thư nghiệm.
- Trung tâm Quan trăc Tài nguyên và M ôi trường không nhận khiếu nại trong tnrừng hợp hổi thời hạn lưu mầu theo quy dịnh.
- hết quà này không dược sao chép từng phần, nếu không dược sự dồng ý hằng văn han cua Trung tâm Ouan trắc Tììi nguyên và M ôi trường.

CB/PTN/BM 10-2 Lần han hành: 02 Trang 1/2
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẦNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ M ÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Ghi chú:
- NTCS-139/208: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung;
+ Tọa độ: X = 2507655, Y = 0552699 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh luyến trục 105°45’, múi chiếu 3°);
- QCVN 28:2010/IỈTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
+ Cột B: Quy định giá trị c của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích thông số của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ly TNHH tư vấn kỹ thuật, thiết bị và công nghệ môi trường Nguyễn Gia -  
Vimcerts 251.

PHỤ TRÁCH B ộ  PHẬN 
PHÂN TÍCH  P I N

Cao Bằng, ngày 27 tháng 11 năm 2023 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM DÓC

NGHIỆP VỤ QUAN TRẮC

(< £ / thung vẬm y ỊX'
(17 ỌUAN TRAO»
ỊolTÀI NGUYỄNỈ3

-AMOI T fíư jM Ịỷ f J S

Nguyễn Quang Huy Đàm Kiều Mai

CHỨNG T H ự C B Ẩ N  SAO 
ĐÚ NG Vổ ĩ  ủ ỉ N CH í  NH

1 ĩ -U ỉr  ¿C25

Sôchứog thực, ,ậ .4. .5cỊiiỵêh $.?... SCT/BS

%mn/ Jfỉhật/ Sam?

- (*): Thông sổ ĩUrực thực hiện hiri nhà thầu phụ.
- ( 'ác kết qua thư nghiệm ghi trong phiên này chi có giá tr ị (1ối với mâu thư nghiệm.
- Trung tôm Ouan trắc Tài nguyên Ví) Môi trường không nhận khiêu nại trong trường hợp liổl thời hạn hru mẫu theo (Ịitv dịnlì.
- Kẻt qua này không dược sao chép từng phần, nổu không dược sự dồng V hằng văn hán cua Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và M ôi trường.

CB/PTN/BM 10-2 Lẩn ban hành: 02 Trang 2/2
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Số: 26/KS/2024

PHĨÉU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điếm quan trắc

Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

BẢN SAO
Trung tâm y tế thành phố Cao lỉằng
Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bang
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng - Tổ 02, phường Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Nước thải Số lượng mẫu: 01
NTCS-08/13
31/01/2024 Ngày phân tích: 31/01/2024 - 20/02/2024

TT Thông số Đon vị Phương pháp 
sử dụng Kct quả

QCVN
28:20 Ìo/BTNMT 
Giá trị c  (Cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,36 6,5 - 8,5

2 Nhu cầu oxy 
sinh hóa (BOD5) mg/L TCVN 6001-1:2008 7,35 50

3 Nhu cầu oxy 
hóa (COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 12,46 100

4 Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 21,96 100

5 Sunfua (S2-) mg/L SMEWW
4500-S2'.D:2023 0,218 4,0

6 Amoni (N lV  
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 1,853 10

7 Nitrat (NO3' tính 
theo N) mg/L SMEWW

4500-N03'.E:2023 20,2 50

8 Phosphat (PO43' 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 6,305 10

9 Dầu mỡ dộng 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023 1,23 20

10 Tông hoạt độ 
phóng xạ a Bq/L TCVN 6053:2011 rĩ0

52 ả1 0,1

11 Tổng hoạt độ 
phóng xạ |3 Bq/L TCVN 6249:2011 KPH

(MDL = 0,2) 1,0

12 Tống Coliíorms MPN/ 
1 OOmL

SMEWW
9221B&F:2023 110 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOmL TCVN 9717:2013 KPFI

(MDL = 1) KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 9260E:2017

KPFI
(MDL = 1) KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW
9260FI:2017

KPH
(MDL = 1) KPH

-  (* ): Thông sổ  được thực hiện hời nlià thần phụ.
- C á c  kêt quá thừ nghiệm  g h i trong ph iêu  này c h ì có  g ù i tr ị đ ố i với mãn thừ nghiệm.
- Trụ ng  tâm Q uan trâc Tà i nguyên và M ô i trường kììông  nhận khiển nạ i trong trường hợp hết thời hạn lưu mầu theo qu y định.
- Kèt quá này không được sao chép lừng phàn, nếu không được sự đồng ý  bằng văn bán cùa Trung tâm Q uan trắc Tài nguyên và M ỏ i trường.
CB/PTN/BM 10-2 ■ , — -Lần ban hành: 02 1'rang 1/2
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/ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
L ^ ^ 1  ì g  I  TRUNG TẤM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

J / Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 
X *  Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

VIMCERTS 176 

Ghi chú:
- NTCS-08/13: Nvrớc thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung;
+ Tọa độ: X = 2507655, Y = 0552699 (1-Iệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°);
- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
+ Cột B: Quy định giá trị c của các thông số và các chất gây ỗ nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích thông số của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia -  
Vimcerts 251.

-  (*): Thông sẩ  dược thực hiện bới nhà thần phụ
- C á c  kết quả thử nghiệm g h i trong phiếu này ch ì có g iá  trị đ ố i với mẫu thừ nghiệm.
- Tru ng  tâm Ouan trắc Tài nguyên và M ô i trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn lưu mau theo quy định
- Kết quá này không dược sao chép từng phấn, nếu không dược sự dồng ý  bẵng văn bán cùa Trung lâm Quan trắc Tà i nguyên và M ô i trường

Cao Bằng, ngày 20 tháng 02 năm 2024
PHỤ TRÁCH B ộ  PHẬN TRƯỞNG PHÒNG

PH Â N  T ÍC H  PTN N C H ĨẼ P VU OIIAN TRẮC
GIẢM ĐỐC

Luong Thị Thu Ben Nguyễn Quang Huy Đấm Kiều Mai

C H Ứ N G  T H ự C B Ẩ N  SAO/■ /. • 9  »
Đ Ứ N G  VÕ’T ƯA N  c H Í N ĩ l

Sôchống tầực. ? !. . % y ế ả  m.ĩ... SCT/ES

Ạ

Lần ban hành: 02 Trang 2/2CB/PTN/BM 10-2
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTỈNH CAO BẰNG 
TRƯNG TÂM QƯAN TRÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỞNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: tmngtamquantraccb@gmail.com

Số: 459/KS/2024

PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM
BẨN SAO

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc

Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng
Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bang
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng - Tổ 02, phường Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Nước thải Số lượng mẫu: 01
NTCS-56/82
03/6/2024 Ngày phân tích: 03/6/2024 - 14/6/2024

TT Thông số Đon vị Phương pháp 
sử dụng Kết quả

QCVN
28:2010/BTNMT 
Giá t r ị  c ( C ộ t  B)

1 pH - TCVN 6492:2011 6,53 6,5 - 8,5

2 Nhu cầu oxy 
sinh hóa (BOD5) mg/L TCVN 6001-1:2008 6,49 50

3 Nhu cầu oxy 
hóa (COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 12,46 100

4 Tổng chất rắn lơ 
lừng(TSS) mg/L TCVN 6625:2000 KPH

(MDL = 3) 100

5 Suníua (S2') mg/L SMEWW
4500-S2‘.D:2023

0,107 4,0

6 Amoni (NH4+ 
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 3,442 10

7 Nitrat (NO3' tính 
theo N) mg/L SMEWW 

45OO-NO3 .E:2023
19,62 50

8 Phosphat (PO43' 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 4,835 10

9 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023 6,1 20

10 Tổng hoạt độ 
phóng xạ (X Bq/L TCVN 6053:2011

KPII
(MDL = 0,02)

0,1

11 Tổng hoạt độ 
phóng xạ [3 Bq/L TCVN 6219:2011 KPH

(MDL = 0,2) 1,0

12 Tổng Colilbrms MPN/
lOOmL

SMEWW
9221B&F:2023

790 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOmL

TCVN 9717:2013 KPH
(MDL = 1)

KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 9260E:2017 KP11

(M DL= 1) KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW
926014:2017

KPH
ÍMDL = 1) KPH

-  (*): Thông sổ  được thực hiện hởi nhà thầu phụ.
- C ó c  kết quà thư nghiệm  g h i trong p h iếu  này c h ỉ cỏ g iá  tr ị đối với mẫu thử nghiệm.
- Trụng tàm Quan trắc Tà i nguyên và M ô i trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hết
-  Kêt quá này không được sao chép tùng phân, nêu khổng được sự đồng ý  bằng vãn bon cùa 'I

Lần ban hành: 02

thời hạn lưu mâu theo quy định.
'rung tàm Quan trắc Tà i nguyên và M ô i trường.

CB/PTN/BM 10-2 Trang 1/2
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VẢ MÔI TRƯỜNG TỈNII CAO BẦNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tố 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Ghi chú:
- NTCS-56/82: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xứ lý nước thải tập trung;
+ Tọa độ: X = 2507655, Y = 0552699 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°)-
- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
+ Cột B: Quy định giá trị c  của các thông sổ và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích thông số của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia -  
Vimcerts 251.

Cao Bằng, ngày ¡4 tháng 6 năm 2024
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TRƯỞNG PHÒNG GIẢM ĐỐC

Ị CHỨNG T H ự C B A N  SAO 
ĐÚNG Vơ* ¿ Ả N  C H ÍN H

1 7 - 0 6 - À 2 5

Sôchứng thực ■ ■ .9. ,7Qyrĩả sô9 . SCT/nS

CÔNG CIIỨNG VIÊN

%àm tKỉhâẨ/

- (*): Thông số  ítưực thục hiện bới nhà tlicìn phụ.
- c á c  kết (¡ná thử nghiệm  g h ì trong phiên này ch í có g iá trị đôi với mân thư nghiệm.
- Trung tàm Qnnn trắc Tài nguyên và M ôi trường không nhặn khiến nại trong trường hợp hết thời hạn ton man theo quy định.
- Két quá này không du ực sao chép từng phần, nếu khàng dược sự (lồng ý  hằng văn ban cua Trung lãm Quan trắc Tài nguyên và M ô i trường.

Trang 2/2CIỈ/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TẢI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bang 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Số: 891/KS/2024

PHIẾU KÉT QUẨ THỦ NGHIỆM

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc

Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

BẲN SAOTrung tầm y tế thành phố Cao lỉằng
Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm y tế thành phố Cao Bang - Tổ 02, phường Sông Bằng, thành 
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số lượng mẫu: 01

Ngày phân tích: 04/9/2024 - 17/9/2024

Nước thải 
NTCS-110/149 
04/9/2024

TT Thông số Đon vị Phương pháp 
sử dụng Kct quả

QCVN
28:20 Ìo/BTNMT 
Giá trị c  (Cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,7 6,5 - 8,5

2 Nhu cầu oxy 
sinh hóa (BODs) mg/L TCVN 6001 -1:2008 27,59 50

3 Nhu cầu oxy 
hóa (COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 44,8 100

4 Tống chát răn lơ 
lửng(TSS) mg/L TCVN 6625:2000 KPH

(MDL = 3) 100

5 Sunỉua (S2') mg/L SMEWW
4500-S2M):2023 0,125 4,0

6 Amoni (NH4+ 
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 8,303 10

7 Nitrat (NO3' tính 
theo N) mg/L SMEWW

4500-N03-.E:2023
20,92 50

8 Phosphat (PO43" 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 5,04 10

9 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023 3,5 20

10 Tổng hoạt độ 
phóng xạ (X Bq/L TCVN 6053:2011 KPH

(MDL = 0,02) 0,1

11 Tổng hoạt độ 
phóng xạ [1 Bq/L TCVN 6219:2011 KPI1

(MDL = 0,2) 1,0

12 Tổng Coliíbrms MPN/
lOOmL

SMEWW
9221B&F:2023

1.100 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOrnL TCVN 9717:2013 KPH

(M DL= 1)
KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 926013:2017 KP1I

(MDL = 1) KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW
926011:2017

KPH
(MDL = 1) KPH

-  C á c kêt qua thù nghiệm  g h i trong ph iêu  này c h i có g iá  trị đối với mau thu nghiệm.
-  Trụng tàm Q uan trâc Tà i nguyên vờ M ô i trường khàng nhận khiếu nạ i trong trường hợp hết thời hạn lưu mau theo qu v dịnh.
■ h et (ỉ ltn tuiy  không dược sao chép tung phàn, nêu không dược sự dồng ý  hăng vãn bàn cùa Trung tàm Quan trắc Tài nguyên  V í)  M ô i tr

CB/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02
ường.

Trang 1/2
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VIMCERTS 176

SỚ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tố 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquanlraccb@gmail.com

Ghi chú:
- NTCS-110/149: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung;
+ Tọa độ: X = 2507655, Y = 0552699 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45\ múi chiếu 3°);
- QCVN 28:2010/lỉTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
+ Cột B: Quy định giá trị c của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tê khi thải vào các nguồn nước không tlùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPI I: Không phát hiện, kết quả phân tích thông số của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNI IH Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia -  
Vimcerts 251.

Cao Dằng, ngày 17 tháng 9 năm 2024

CÔNG CHỨNG VIÊN

% à/W C  Ẩ ấ ậ ù

- (*): Thông số  ĩtnợc thực hiện hởi nhà thần phụ.
- C á c  két 1/1111 thứ nghiệm  g h i trong phiên này ch i có g ió  tr ị dôi vớt mâu thư nghiệm.
- Trung tùm Q uan trắc Tà i nguyên và M ô i trường không nhận khiếu nạ i trung trường hợp liết thời hạn lưu mau theo quy dinh.
- Kết quà  này không dược sao chép lừng phần, nếu không dược sự dong ý  hằng văn han cùa Trung lãm Quan trắc Tà i nguyên và M òi trường.

Trang 2/2CIVPTN/BM 10-2 ���� ���� ������ 	�
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Số: 1247/KS/2024

PHIÉU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

Tên khách hàng 
Địa chỉ
Địa điểm quan trắc

Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

BẲN SAO
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng
Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng - Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Nước thải Số lượng mẫu: 01
NTCS-180/228
02/12/2024 Ngày phân tích: 02/12/2024 - 17/12/2024

TT Thông số Đon vị Phương pháp 
sử dụng Kết quả

QCVN
28:2010/BTNMT 
Giá trị c  (Cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,6 6,5 - 8,5

2 Nhu cầu oxy 
sinh hóa (BOD5) mg/L TCVN 6001-1:2008 29,8 50

3 Nhu cầu oxy 
hóa (COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 47,36 100

4 Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 KPH

(MDL = 3) 100

5 Suníua (S2") mg/L SMEWW
4500-S2',D:2023

0,101 4,0

6 Amoni (NH4+ 
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 5,676 10

7 Nitrat (NO3' tính 
theo N) mg/L SMEWW

4500-N03-.E:2023 14,954 50

8 Phosphat (PO43' 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 4,995 10

9 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023 3,64 20

10 Tổng hoạt độ 
phóng xạ a Bq/L TCVN 6053:2011 KPH

(MDL = 0,02) 0,1

11 Tổng hoạt độ 
phóng xạ [3 Bq/L TCVN 6219:2011 KPII

(MDL = 0,2) 1,0

12 Tông Coliforms MPN/
lOOmL

SMEWW
9221B&F:2023 490 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
1 OOmL TCVN 9717:2013 KPH

(MDL = 1) KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 9260E:2017 KPH

(MDL = 1) KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
1 OOmL

SMEWW
926014:2017

KPH
(M DL= 1) KPH

-  (*)'■  Thông s ố  được thực hiện bở i nhà Ihầti phụ.
-  C á c  kêl quà thử nghiệm  g h i trong p h iêu  này c h ì có g iá  trị đ ố i với mẫu thừ nghiệm.
- Trụ ng  tâm Q uan trăc Tài nguyên và M ô i trường không nhận khiếu nạ i trong trường hợp hết thời hạn lưu mẩu theo quy định.
-  K ẽ l quà này không được sao chép tùng phân, nêu không được sự đồng ỷ  bằng văn bàn cùa Trung tàm Quan trắc Tà i nguyên và M ò i trường.

CB/P1 N/BM 10-2 Lần ban hành: 02 Trang 1/2
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trnngtamquantraccb@gmail.com

Ghi chú:
- NTCS-180/228: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung;
+ Tọa độ: X = 2507655, Y = 0552699 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°);
- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
+ Cột B: Quy định giá trị c của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích thông số của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty TNHII Tư vấn kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia -  
Vimcerts 251.

Cao Bằng, ngày 17 tháng 12 năm 2024

- (*): Thông số  được thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- C á c kết quà thừ nghiệm g h i trong phiêu này ch i có g iá  trị đ ô i với Iitâu thừ nghiệm.
- Trung tâm Q uan trắc Tài nguyên và M ôi trường không nhộn khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn lưu mau theo quy định.
- Két quà này không được sao chép tùng phân, nêu không được sự đông ý  băng văn bàn cùa Trung tâm Quan trăc Tà i nguyên và M ô i trường.

CB/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02 Trang 2/2
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chi: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Số: 112/KS/2025

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng 
Địa chi
Địa điểm quan trắc

Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

BẲN sao
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng
Tố 02. phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bang
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng - Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố 
Cao Bang, tỉnh Cao Bằng
Nước thải Số lượng mẫu: 01
NTCS-08/01
10/02/2025 Ngày phân tích: 10/02/2025 - 24/02/2025

TT Thông số Đon vị Phương pháp 
sử dụng Kết quả

QCVN
28:2010/BTNMT 
Giá trị c (cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,78 6,5 - 8,5

2
Nhu cầu oxy 
sinh hóa (BOlự)

mg/L TCVN 6001-1:2008 40,67 50

3 Nhu cầu oxy 
hóa (COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 62,74 100

4 'long chất rắn lơ 
lửng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 KPỈI

(MDL = 3) 100

5 Sunlua (S2‘) mg/L . SMEWW 
4500-S2 ,D:2023 0,092 4,0

6
Amoni (NHƯ 
tính theo N) mg/E TCVN 6179-1:1996 7.268 10

7 Nitrat (NO3 ' tính 
theo N) mg/L SMEWW

4500-N03'.E:2023
12,052 50

8
Phosphat (PO.-Ư 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 3,965 10

9 Dầu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023
3,34 20

1 0
Tổng hoạt độ 
phóng xạ a Bq/L TCVN 6053:2011 KPH

(MDL = 0,02) 0,1

11
Tổng hoạt độ 
phỏng xạ [3 Bq/L TCVN 6219:2011 KPH

(MDL = 0 ,2 )
1,0

1 2 Tống Coliíbrms MPN/
1 OOmL

SMEWW
9221B&F:2023 390 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOmL TCVN 9717:2013 KPH

(MDL -  1) KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW 926012:2017 KPII
(M D L - 1)

KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW
926014:2017

KPH
(MDL 1) KPH

- (* ): Thông sổ dược thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Các kết quà thừ nghiệm gh i trong phiếu này ch i cỏ giá t r ị  dối với mẫu thừ nghiệm.
- Trung tâm Quan Irâc Tài nguyên và M ò i trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn lưu mau theo quy định.
- Kêt qua này không (lược sao chép từng phan, nếu không dược sự dong ý  bang vân bán cùa Trung tàm Quan trắc Tài nguyên và M ỏ i trường.

CB/PTN/BM 10-2 Lần ban hành: 02 Trang
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VIMCERTS 176

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: trungtamquantraccb@gmail.com

Ghi chú:
- NTCS-08/01: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thái tập trung;
+ 1 ọa độ: X — 2507655, Y = 0552699 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45\ múi chiếu 3°)‘
- QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thái y tế;
1 Cột B: Quy định giá trị c  của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sơ tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tê khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích thông số của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty cố phần Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia -  Vimcerts 251.

Cao Bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2025
PHỤ TRÁCH B ộ  PHẬN TRƯỞNG PHÒNG GIẢM ĐỐC

NGIIIỆP VỤ QUAN TRẮC /

c ể  ISỆ&
Ì Ị : >  ỌUAht I 44\

rmt

Lương Thị ’Phu Ben Nguyễn Quang Huy
w Cứ'

Đàm Kiêu Mai

CHỨNG T H ự C B A N  s a o  
ĐÚNG vố*  «ẴN c h ỉ n h

1 1 -06-/C25'

«ittilteMS. 3<to6fl5L 8Cm

CÔNG CHỨNG VIÊN

% à m

- (* ): Thòng so (tược thực liiện bới nhò thần phụ.
- Các két quá thừ nghiệm ghi trong phiếu này ch ỉ có g iá  t r ị  đoi với mau thư nghiệm.
- Trung lãm Quan trắc Tài nguyên và Mõi trường không nhặn khiếu nại trong trường hợp hết thời hcjn lưu mau theo quy (tịnh.
“ Kết quá này klìòng (tược sao chép từng phan, nếu không (tược sự đổng ý  bằng văn bán cùa Trung tâm Ouan trctc Tài nguyên và M ỏi trường.

Cn/PTN/BM 10-2 Lan ban hành: 02 Trang 2/2
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN, MÔI TRUÔNG

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Sông Hiên - TP. Cao Băng - Tỉnh Cao Băng 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: ttnuocsachquantractnmt@caobang.gov.vn

VIMCERTS 176

Số: 556/KS/2025

PHIẾU KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

Tên khách hàng 
Địa chí
Địa điểm quan trắc

Loại mẫu 
Ký hiệu mẫu 
Ngày lấy mẫu

Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng
Tổ 02, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tinh Cao Bằng
Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng - Tổ 02, phường Sông Bằng, thành pho 
Cao Bang, tỉnh Cao Bằng
Nước thải So lượng mẫu: 01
NTCS-08/02
30/5/2025 Ngày phân tích: 30/5/2025 - 19/6/2025

TT Thông số Đon vị Phương pháp 
sử (lụng Kết quả

QCVN
28:20 Ìo/BTNMT 
Giá trị c (cột B)

1 pH - TCVN 6492:2011 7,83 6,5 - 8,5

2
Nhu cầu oxy 
sinh hóa (BODs) mg/L TCVN 6001-1:2008 13,51 50

3 Nhu cẩu oxy 
hóa (COD) mg/L SMEWW 5220C:2023 28,23 100

4 Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 KPH

(MDL T 3)
100

5 Sunfua (S2") mg/L SMEWW
4500-SƯD:2023

0,141 4,0

6
Amomi (NHƯ 
tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 6,514 10

7 Nitrat (NO3 ' tính 
theo N) mg/L SMEWW

4500-N03-.E:2023
25,7 50

8
Phosphat (PO4 3" 
tính theo P) mg/L TCVN 6202:2008 3,85 10

9 Dâu mỡ động 
thực vật mg/L SMEWW

5520B&F:2023 2 , 6 6 20

1 0
Tông hoạt độ 
phóng xạ a Bq/L TCVN 6053:2011 KPH

(MDL = 0,02) 0,1

1 1
Tống hoạt dộ 
phóng xạ |3 Bq/L TCVN 6219:2011 KPH

(MDL = 0,2) 1,0

1 2 Tổng Colitbrms MPN/
1 OOmL

SMEWW 
9221 B&F:2023 790 5.000

13 Salmonella* Vi khuẩn/ 
lOOmL TCVN 9717:2013 KPH

(MDL = 1) KPH

14 Shigella* Vi khuẩn/ 
lOOmL SMEWW 9260E:2017 KPI1

(MDL = 1) KPH

15 Vibrio cholerae* Vi khuẩn/ 
lOOmL

SMEWW
926011:2017

KPIl
(MDE = 1) KPH] C  \ / * u *  1 1 * V1 Knuan/ N V ic V15 Víbrio cholerae ‘ ‘

I ______  lOOmL _____ 926011/
- (*): Thông sò dược thực hiện hời nhà thằn phụ.
- Các kêt qua thư nghiệm ghi trong phiêu này chi cỏ giá tr ị đối với mẩu thử nghiệm.
- Trụng tâm Ntrớc sạch và Quan trăc là i nguyên, môi trường không nhận khiếu nại
- h e t  ( lu a  nứv khàn ợ  đưctc snn  chèn  lì m u  n hõ n  nùn Lhùno /tnrvn  r i  r  ■'I 'ÌI ,1, |'| / 1 . 1 . . < ,

- Các két qua thư nghiệm ghi trong phiêu này chi cỏ giá tr ị đối với mẫu thử nghiệm.
■ trụng tàm Nirớc sạch và Quan trăc tài nguỵèn, môi trường không nhận khiếu nại trong truừng hợp hết thời hem lim  meĩu 07 ngày kẻ từ ngày tra kel quá.
- Két qua này không dược sao chép tùng phán, nêu khàng dược sự dỏng ỳ bằng vãn han cua Trung tàm Nước sạch và Quan trắc tài nguyên, mỏi trường.
CB/PTN/BM 10-2 Lân ban hành: 03 TraníiTrang 1/2

mailto:ttnuocsachquantractnmt@caobang.gov.vn


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 
TRƯNG TÂM NƯỚC SẠCII VẢ QƯAN TRẮC TÀI NGƯYÊN, MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tố 5 - Phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng - Tinh Cao Bang 
Điện thoại: 0206 3758 086 - Email: ttnuocsachquantractnmt@caobang.gov.vn

Ghi chú:
- NTCS-08/02: Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung;
+ Tọa độ: X = 2507655, Y = 0552699 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°);
- QCVN 28:2010/IìTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;
4- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 
đa (Cmax) cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích thông so của mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 
của phương pháp;
- Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia -  Vimccrts 251.

Cao Bằng, ngày 19 thảng 6 năm 2025

Lương Thị Thu Ben Nguyễn Quang Huy Đàm Kiều Mai

VIMCERTS 176

- (*) : Thõng số đirợc thực hiện bơi nhà thầu phụ.
- Các kết quá thư nghiệm ghi trong phiền này chi có giá tr ị đòi với mâu thử nghiệm.
- Trung tam Nước sạch và Ouan trẳc là i nguyên, môi trường không nhận khiếu nại trong trường hợp hết thời hạn lưu mau 07 ngày kê từ ngày trà kết quá.
- Ket quớ nậy không dược sao chép lừng phần, nếu không được sự đồng ỷ  bằng vãn ban cứa Trung tâm Nirớc sạch và Quan trăc tài nguyên, môi tnrờng.
���������� 	���� ���� ���� ������ ��� ���������
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